Tuần 4-5 

Tiết 2. Toán tăng

LUYỆN TẬP VỀ TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG – HIỆU CỦA 2 SỐ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực: 

- Củng cố dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

- Làm được bài tập dạng tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. 

- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.

2. Phẩm chất: 

- GDHS chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Máy tính kết nối tivi chiếu bài tập. Bảng nhóm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS nhắc lại các bước giải bài toán về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
- GV nhận xét, giới thiệu bài. 
	- HS thảo luận nhóm đôi.

- 1 số nhóm nhắc lại.

- HS nhận xét, đánh giá.

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành:
- GV lần lượt chiếu từng bài tập.

Bài 1: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 20m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích của sân vận động đó?

- GV cho HS đọc, phân tích đề và làm bài.

- GV nhận xét đánh giá, chốt cách làm.

Củng cố dang toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. 

Bài 2: Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 20m, chiều rộng bằng ¼ chiều dài. Tính chu vi và diện tích của vườn hoa đó?

- GV cho HS đọc, phân tích đề và làm bài.
- GV nhận xét đánh giá, chốt cách làm.

- Củng cố dang toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. 

Bài 3: Khoanh vào trước đáp án đúng:

Số thứ nhất bé hơn số thứ hai là 30. Tìm hai số đó, biết số lớn bằng
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số bé.
A. 90 và 60            B. 60 và 90         C. 18 và 12

- GV cho HS thảo luận và nêu đáp án.

- GV nhận xét         

Bài 4*: Thùng thứ nhất nhiều hơn thùng thứ hai 12 lít dầu, nếu chuyển 3 lít từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất thì thùng thứ nhất gấp đôi thùng thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

- GV cho HS đọc, phân tích đề và làm bài.

- GV nhận xét đánh giá, chốt cách làm.

- Củng cố dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. 
	- HS đọc, phân tích đề.

- HS làm vở nháp, 1 HS làm bảng nhóm.

- HS nhận xét, chữa bài.

- HS đọc, phân tích đề.

- HS làm vở, 1 HS làm bảng nhóm

- HS nhận xét, chữa bài.

HS nhắc lại cách tính chu vi, diện tích HCN.

- HS đọc, nêu yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm đôi, chọn đáp án đúng.

- HS báo cáo kết quả.

- HS nhận xét, nêu cách làm.

- HS đọc, phân tích đề.

- HS làm vở nháp.

- HS nhận xét, chữa bài.

- HS nhắc lại cách làm.

- Cả lớp theo dõi.

- 2 học sinh nhắc lại. 

- Cả lớp làm vở, báo cáo giáo viên

	3. Hoạt động vận dụng:
- GV cùng HS hệ thống bài học.
	- HS thực hiện cùng GV.

	- Tóm tắt lại các bước giải  dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

4. Hoạt động nối tiếp:

- GV nhận xét tiết học. 

- Ghi nhớ tiết học và chuẩn bị bài toán về quan hệ phụ thuộc.
	- HS nghe và thực hiện.

- HS nghe và thực hiện.


------------------------------------------------------

Tiết 3. Tiếng Việt tăng

LUYỆN TẬP TỪ ĐỒNG NGHĨA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Phát triển năng lực ngôn ngữ

Hiểu được thế nào là từ đồng nghĩa, nhận ra các từ đồng nghĩa trong đoạn văn. Biết đặt câu với từ đồng nghĩa.
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất
Phát triển NL giao tiếp và hợp tác (biết thảo luận nhóm để sắp xếp các từ vào nhóm phù hợp theo yêu cầu của đề bài); NL tự chủ và tự học (biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: chỉ ra từ đồng nghĩa; đặt câu với từ đồng nghĩa). Phát triển PC chăm chỉ, trách nhiệm (tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ học tập).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

-GV chuẩn bị: Chuẩn bị nội dung ôn tập

-HS chuẩn bị sách vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1.Hoạt động 1:Khởi động

+ Tìm từ đồng nghĩa bất kì?

-Nhận xét- Thế nào là từ đồng nghĩa?

2.Hoạt động 2: Luyện tập

a.Phần 1:Trắc nghiệm

Câu 1: Từ đồng nghĩa là gì?
A. Là những từ có nghĩa trái ngược nhau.
B. Là những từ có nghĩa giống nhau.
C. Là những từ có phát âm giống nhau.
D. Là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.
Câu 2: Cần lưu ý điều gì khi sử dụng từ đồng nghĩa?
A. Cần sử dụng nhiều từ đồng nghĩa để diễn đạt thêm phong phú.
B. Khi viết hoặc nói, cần lựa chọn từ phù hợp nhất với ý nghĩa được thể hiện.
C. Cần hạn chế sử dụng từ đồng nghĩa.
D. Chỉ nên sử dụng nhiều nhất hai từ đồng nghĩa khi giao tiếp hoặc viết bài.
Câu 3: Đâu là từ đồng nghĩa với từ non sông?
	A. Núi rừng.
	B. Sông hồ.
	C. Tổ quốc.
	D. Làng xóm.


Câu 4: Đâu là từ đồng nghĩa với từ in đậm trong câu sau?
Bầy ngựa tung vó trên thảo nguyên rộng lớn.
	A. Xa xôi.
	B. Bao la.
	C. Sâu thẳm.
	D. Trong xanh.


Phần 2: Thực hành

Bài 2: Xếp các từ sau thành các cặp từ đồng nghĩa: 
Dũng cảm, phi cơ, coi sóc, buổi sớm, phồn thịnh, giang sơn, gián đoạn, nơi, mĩ lệ, nhát gan, can đảm, hèn nhát, chăm nom, tươi đẹp, thịnh vượng, bình minh, chốn, đứt quãng, sơn hà, tàu bay.

	

	

	

	


Bài 3: Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ chấm:

a) Đi vắng, nhờ người ……………………. nhà cửa. (chăm chút, chăm lo, chăm nom, trông coi, trông nom)

b) Bác gửi  …………………. các cháu nhiều cái hôn thân ái. (cho, biếu, tặng, cấp, phát)

c) Trên sân trường, mấy cây phượng vĩ nở hoa ……………………. (đỏ au, đỏ chói, đỏ bừng, đỏ gay)

d) Dòng sông chảy rất ………………….. giữa hai bờ xanh mướt lúa ngô. (hiền lành, hiền từ, hiền hậu, hiền hòa)

Bài 4: Tìm từ đồng nghĩa với các từ sau:

- Trẻ em:...........................................…   - Bé bỏng.............................................................

- Lễ độ : ..........................................…    - Bà lão:...............................................................

- Nhanh nhảu: .................................…    - Hiền hậu:..........................................................


_____________________________________________________

Tiết 2. Toán (tăng)

BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN QUAN HỆ PHỤ THUỘC

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù

- HS biết cách giải bài toán liên quan đến quan hệ phụ thuộc của hai đại lượng (dạng quan hệ tỉ lệ thuận). Giải được bài toán liên quan đến quan hệ phụ thuộc của hai đại lượng (dạng quan hệ tỉ lệ thuận).
- Thông qua việc quan sát, lập luận, thực hành, diễn đạt khi học về bài toán dạng quan hệ tỉ lệ thuận, HS có cơ hội dược phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp toán học.

2. Năng lực chung 

- Năng lực tự chủ và tự học: Học sinh tự nghiêm cứu bài và làm bài.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia thảo luận nhóm về bài học

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS giải quyết được các yêu cầu giáo viên đặt ra trong tiết học

3. Phẩm chất

- Phát triển phẩm chất chăm chỉ: tích cực tham gia vào các hoạt động trong tiết học. Trách nhiệm: có trách nhiệm trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Nội dung ôn tập

2. Học sinh: sách + vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1.Khởi động

+ Em hiểu thế nào về dạng toán có quan hệ phụ thuộc?

+ Có mấy cách làm dạng toán này?

-Nhận xét 

2.Hoạt động luyện tập

Bài 1: Một ô tô trong 5 giờ đi được 135 km. Hỏi trong 7 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét? (Biết quãng đường ô tô đó đi được trong mỗi giờ là như nhau)

Bài 2. 14 người đắp xong một đoạn đường trong 6 ngày. Hỏi 28 người đắp xong đoạnđường đó trong bao nhiêu ngày? (Năng suất lao động của mỗi người như nhau)
Bài 3( phát triển năng lực) Một đơn vị vận tải đã huy động 8 xe để chở 480 tấn hàng trong thời gian quy định. Sai khi chở được 160 tấn thì đơn vị được giao nhiệm vụ chở thêm 640 tấn hàng nữa. Hỏi đơn vị đó phải huy động thêm bao nhiêu xe để chở xong lô hàng trong thời gian quy định. Biết rằng sức chở của mỗi xe là như nhau.

3. Hoạt động vận dụng

Bài 4: ( nâng cao). Tổ một có 5 công nhân, trong 6 ngày sản xuất được 144 sản phẩm. Hỏi tổ hai có 15 công nhân trong ba ngày thì sản xuất được bao nhiêu sản phẩm. (Biết năng suất của các công nhân như nhau)

-GV hướng dẫn HS hoàn thành bài tập

- Củng cố dạng toán đã học

-Rèn cách trình bày( Theo 2 cách)

4.Củng cố - dặn dò 

-HS về nhà xem lại dạng toán lien quan đến quan hệ phụ thuộc

- Sưu tầm them các dạng toán cùng loại.

Tiết 3. Tiếng Việt  tăng

LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phát triển các năng lực đặc thù

    1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ

– Biết dựa vào gợi ý để tóm tắt một bài văn tả người.

– Biết quan sát một người bạn đang học tập (hoặc lao động, vui chơi) và ghi lại kết quả quan sát để và lập dàn ý cho bài văn tả người.
1.2. Phát triển năng lực văn học

Bước đầu biết sử dụng từ ngữ phù hợp để ghi lại một cách sinh động những điều thú vị mà mình quan sát được.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất
Phát triển NL giao tiếp và hợp tác (biết cách trao đổi với bạn), NL tự chủ và tự học (biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập). Bồi dưỡng tình cảm, cảm xúc lành mạnh.
II.Chuẩn bị

-GV chuẩn bị nội dung ôn tập

-HS quan sát + ghi những gì đã quan sát được ra giấy nháp

III. Các hoạt động dạy học


1.Khởi động

+ Khi quan sát bạn em cần quan sát những gì?

-Đặc điểm nổi bật về ngoại hình

-Đặc điểm nổi bật về hoạt động và tính cách

+ Nhận xét

2.Luyện tập


Đề bài: lập dàn ý chi tiết về người bạn than của em trong học tập ( hoặc lao động, vui chơi)

-GV hướng dẫn HS lập dàn ý

a. Mở bài:
- Em là người ít bạn và chỉ có một số người bạn thân.

- Trong học tập cũng như trong cuộc sống em rất thân với bạn… Bạn ấy là người giúp đỡ em rất nhiều, chúng em đã chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ.

b. Thân bài:
* Ngoại hình

+ Dáng người tròn, chân tay săn chắc, bạn ấy lùn hơn em.

+ Mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt thì bầu bĩnh nhìn rất dễ thương.

+ Đôi mắt sáng, thể hiện bạn ấy thông minh.

+ Vầng trán cao.

+ Bạn rất rất hay cười, khi cười để lộ hàm răng trắng tinh, nụ cười rất duyên.

* Tính nết, sở trường

+ Hiền lành và dễ mến với người khác, giúp đỡ bạn bè. Khi có bạn cần giúp việc gì, đều tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em.

+ Trong học tập bạn ấy rất siêng năng, hăng hái phát biểu ý kiến, chăm chỉ học tập. Khi chơi nhiệt tình và thoải mái với bạn bè.

+ Người bạn thân của em giỏi Toán nhất lớp. Bạn rất thích sưu tầm và tập giải những bài Toán khó. Có những khi gặp bài quá khó, bạn ấy hướng dẫn em giải toán và giải thích cho em hiểu.

+ Đá bóng rất giỏi, bạn ấy là chân sút số một của đội bóng.

+ Là người tổ chức những trò chơi vui vẻ, hay kể những câu chuyện cười làm mọi người thích thú.

+ Tích cực tham gia các hoạt động của lớp và trường như văn nghệ, hội thể dục thể thao.

* Kỉ niệm sâu sắc trong tình bạn: Bạn ấy giúp em tập bơi, khắc phục tật sợ nước với em và giúp em bơi rất giỏi. Chính bạn ấy là người luôn giúp đỡ em trong học tập cũng như cuộc sống.

c. Kết bài:
- Tình cảm của em và bạn ấy sẽ luôn vững bền cho dù sau này hai đứa có học khác lớp.

- Vun đắp và trân trọng tình bạn bè, mong tình cảm mãi mãi bền chặt.

3. Vận dụng

-Gọi HS nêu lại dàn ý mình lập

- HS dưới lớp nghe – nhận xét – bổ sung

4. Củng cố - dặn dò

-Nhận xét giờ học

- Nhắc Hs hoàn thiện dàn ý để chuẩn bị viết bài




________________________________________________________
Tiết 3.Tiếng Việt (tăng)

LUYỆN TẬP VỀ NHÂN HOÁ

I. Yêu cầu cần đạt: 
1. Năng lực đặc thù:

- Biết tìm biện pháp nghệ thuật nhân hoá trong câu văn câu thơ; biết lựa chọn biện pháp nhân hoá khi viết, khi nói; biết đặt câu viết đoạn văn có sử dụng biện pháp nhân hoá. 

2. Năng lực chung

- Phát triển năng lực ngôn ngữ: Biết lựa chọn và sử dụng biện pháp nhân hoá phù hợp với văn cảnh, với đối tượng giao tiếp.

- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác: Lịch sự khi giao tiếp với bạn, với thầy cô, trao đổi, thảo luận với bạn bè trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất

- Tình yêu TV, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của TV qua dùng từ, đặt câu.

II. Đồ dùng dạy – học:

- Máy tính kết nối ti vi

- Phiếu bài tập (BT2)

III. Các hoạt động dạy - học: 

1.Khởi động: - HS thi đặt câu có dung biện pháp nhân hoá

	- YCHS trao đổi nhóm trao đổi kiến thức về biện pháp nhân hoá

- YCHS trình bày trước lớp:

-Nhận xét 

=>KL

2.Luyện tập
	-HS thảo luận cặp đôi

-Các nhóm đặt câu




Câu 1: Gạch chân dưới các từ ngữ được dùng để nhân hóa sự vật in đậm trong các câu sau:

(1) Bác cú mèo đi làm cả đêm, trời gần sáng mới trở về nhà.

(2) Chị ong nâu thức giấc từ sớm để có thể kịp ghé qua vườn hồng nhung mới nở.

(3) Chú cún con tò mò nhìn những chiếc lá bàng khô bay bay trong gió.

(4) Nghe tiếng động lạ, chú mèo con vội vàng ngồi dậy, mở to mắt nhìn về phía cổng.

(5) Cây gạo già nhìn chăm chú về phía bờ sông, nơi người ta đang nô nức mua sắm cho ngày Tết sắp đến

HS thảo luận: Tìm gạch dưới những từ dùng để nhân hoá

-HS nêu kq

Câu 2: Viết tiếp các câu sau bằng cách nhân hóa sự vật ở chủ ngữ (theo mẫu)

(a) Con mèo già …

→ Con mèo già lười biếng nằm tắm nắng, đôi mắt chăm chú nhìn về tổ chim trên cây, ra vẻ đang nghĩ ngợi rất nhiều.
(b) Đám mây … →

(c) Hàng dừa xanh … →

(d) Chiếc lá bàng … →

-HS xác định yêu cầu, đối tượng cần nhân hoá

-HS làm việc cá nhân

-Nêu câu mình đặt

Câu 3: Tìm các sự vật được nhân hóa trong đoạn văn sau. Cho biết tác giả đã nhân hóa bằng cách nào.

a) Ngày xưa, có một người nông dân nghèo đói. Anh ta phải bỏ làng vào rừng vỡ hoang, trồng trỉa. Một hôm anh đang gieo hạt cải củ. Bỗng có một con gấu to ở đâu chạy đến quát lớn:

- Anh kia! Ai cho phép anh vào rừng của ta?

(trích Người nông dân và con gấu)
b) Không gì đẹp bằng cây lá vừa tắm mưa xong, đang được mặt trời lau ráo, lúc ấy trông nó vừa tươi mát, vừa ấm áp… Khóm cây trao đổi hương thơm và tia sáng.

(trích Sau trận mưa rào)
c) Còn lũ bướm vàng tươi xinh xinh của những vườn rau thì rụt rè, nhút nhát, chẳng bao giờ dám bay ra đến bờ sông. Chúng cứ quấn quýt quanh màu vàng hoa cải và quanh những con đông tây xanh mọng nằm chờ đến lượt mình được hóa bướm vàng.

(trích Những cánh bướm bên bờ sông)

Câu 4. Cho các sự vật sau: cái cặp, hàng cây xanh, chú mèo mướp. Em hãy đặt câu có sử dụng hình ảnh nhân hóa các sự vật đã nêu trên.

Câu 5. Theo em, các câu văn dưới đây có sử dụng hình ảnh nhân hóa hay không? Giải thích.

a. Chú bộ đội đang sửa mái nhà giúp bà con sau trận lũ lịch sử.

b. Chị mưa đem đến dòng nước mát cho bà con sau những ngày nắng gắt.

c. Gà mẹ đang cần mẫn và kiên trì tìm mồi cho đàn con thơ của mình.

-HS thực hành làm làm bài tập

-Chữa – nhận xét

3.Củng cố - dặn dò

+ Khi câu văn, câu thơ dùng biện pháp nhân hoá ta thấy ntn?

-Xem lại bài và áp dụng vào khi nói khi viết



________________________________________________________
Tiết 2.Toán (tăng)

LUYỆN TẬP VỀ ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN

I. Yêu cầu cần đạt: 

1. Năng lực đặc thù:

- Nhận biết cấu tạo của STP, hàng của STP và biết cách đọc, viết các STP. 

2. Năng lực chung:

- Phát triển năng lực tự học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp và hợp tác với thầy cô và các bạn trong hoạt động nhóm, trình bày kết quả.
3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ học tập; trung thực trong đánh giá kết quả học tập cả bản thân, của bạn; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 

II. Đồ dùng dạy – học :
- Máy tính kết nối ti vi

III. Các hoạt động dạy - học :

1. Khởi động: 

	  - HS nối tiếp lấy VD về STP

Tổ chức cho HS trao đổi với nhau kiến thức về hang của STP, cách đọc viết STP. VD :

+ Số thập phân gồm mấy phần ? Đó là những phần nào ?

- Mỗi phần gồm những hàng nào ?

- Lấy VD 1 STP và chỉ rõ phần nguyên, phần thập phân và các chữ số ở từng phần đó xem chúng ở hàng nào.

- Nêu cách đọc và viết các số thập phân .

- GV nhận xét, chốt về các hàng của số TP,

cách đọc và viết các số thập phân : Khi đọc hoặc viết STP ta đọc hoặc viết từ hành cao đến hang thấp, từ phần nguyên, dấu phẩy, rồi phần thập phân.

2.Luyện tập

Bài 1: Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng?
a. 2,35

b. 301,80

c. 1942,54

d. 0,032

Bài 2: Viết số thập phân có:
a. Năm đơn vị, chín phần mười.

b. Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm (tức là hai mươi bốn đơn vị và mười tám phần trăm)

c. Năm mươi lăm đơn vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn

d. Hai nghìn không trăm linh hai đơn v, tám phần trăm

e. Không đơn vị, một phần nghìn

Bài 3: Viết các số thập phân  sau thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu): 3,5; 6,33; 18,05; 217,908.

GV chốt lại cách viết số thập phân : viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp mỗi hàng ứng với 1 chữ số (trước hết viết phần nguyên, viết đến dấu phẩy, sau đó viết phần thập phân). Lưu ý nếu hàng nào thiếu thì viết thêm 1 chữ số 0.

Bài 4.Với các chữ số 0,1,4,7 hãy viết các số thập phân có 4 chữ số khác nhau sao cho phần thập phân và phần nguyên có số chữ số bằng nhau.

- YCHS làm bài.

KKHS viết hết các số.

- GV nhận xét, chốt các số viết đúng :

 + 10,47; 10,74; 17,04; 17,40; 14,07; 14,70

+ 40,17; 40,71; 41,07; 41,70; 47,01; 47,10

+ 70,14; 70,41; 71,04; 71,40; 74;01; 74,10

Chốt : Củng cố cách viết số thập phân từ các số cho trước thỏa mãn điều kiện.

3.Vận dụng

- Số thập phân gồm những hàng nào ?

- Nêu cách đọc và viết các số thập phân.

- GV nhận xét tiết học.
	- 1 HS điều hành các bạn hỏi đáp :

+ Số thập phân gồm 2 phần : phần nguyên và phần thập phân.

- HS nêu.

- HS lấy ví dụ

-HS nêu

-HS thảo luận + làm bài tập

-HS đổi chéo vở kiểm tra

-Chữa – nhận xét

3,5 =[image: image3.png]



- HS làm bài cá nhân, đổi vở kiểm tra chéo.

- HS lên viết số.

- HS nhận xét, bổ sung.




----------------------------------------------------------

_________________________________________

Tiết 2.Toán (tăng)

ÔN TẬP: PHÂN SỐ THẬP PHÂN

I. Yêu cầu cần đạt: 

1. Năng lực đặc thù:

- Nhận biết cấu tạo của phân số TP, biết cách đọc, viết các phân số TP. 

2. Năng lực chung:

- Phát triển năng lực tự học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp và hợp tác với thầy cô và các bạn trong hoạt động nhóm, trình bày kết quả.
3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ học tập; trung thực trong đánh giá kết quả học tập cả bản thân, của bạn; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 

II. Đồ dùng dạy – học :
- Máy tính kết nối ti vi

III. Các hoạt động dạy - học :

1. Khởi động: 

  - HS nối tiếp lấy VD về STP.
	- Tổ chức cho HS trao đổi với nhau kiến thức về các phân số TP, cách đọc viết phân sốTP. VD :

+ Cách tìm phân số thập phân từ phân số đã cho?

+ Tất cả các phân số đều viết được dưới dạng phân số thập phân đúng không?

2.Luyện tập

a.Ôn tập về phân số thập phân

Bài 1: Viết các phân số sau thành phân số thập phân:

[image: image4.png]



Bài 2: Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu số là 100
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Bài 3:Trong những phân số sau,phân số nào là phân số
thập phân
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Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a,[image: image24.png]
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;
b. Giải toán

Bài 5: Một cửa hàng có 52 tấn thóc. Buổi sáng bán 12 tấn thóc. Buổi chiều bán [image: image36.png]


 số thóc còn lại. Hỏi cửa hàng đã bán tất cả bao nhiêu tấn thóc?

Bài 6: Tổng số gà và vịt là 50 con, biết rằng nếu [image: image38.png]


 số gà cộng với [image: image40.png]


 số vịt thì được 27 con. Hỏi có bao nhiêu con gà? Bao nhiêu con vịt?
3.Củng cố - dặn dò

+Nêu nội dung ôn tập

-Nhận xét giờ hoc
	- 1 HS điều hành các bạn hỏi đáp :

- HS nêu.

- HS lấy ví dụ

-QĐ hoặc rút gọn

-HS

+Nêu cách tìm phân số thập phân từ PS đã cho

-QĐMS

-Vừa QĐMS + Rút gọn phân số

-HS thảo luận cặp đôi tìm phân số TP

+PS như thế nào đc gọi là PSTP

-HS tự hoàn thành BT

-HS đọc đề + xác định yêu cầu đề bài

-Luyện giải toán vào vở

-Gọi HS chữa

-Nhận xét


Tuần 6

Tiết 3. Tiếng Việt( Tăng)

LUYỆN TẬP VỀ DẤU GẠCH NGANG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1, Năng lực đặc thù

- Củng cố luyện tập các tác dụng của dấu gạch ngang

- Rèn kĩ năng sử dụng dấu gạch ngang: Nhận biết các tác dụng của dấu gạch ngang, sử dụng đúng các dấu gạch ngang trong đoạn văn.
2. Năng lực chung

- Phát triển năng lực ngôn ngữ: Biết sử dụng dấu gạch ngang phù hợp.

- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác: Lịch sự khi giao tiếp với bạn, với thầy cô, trao đổi, thảo luận với bạn bè trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ, tự giác học tập, yêu TV, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của TV.

II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:

- Máy tính kết nối ti vi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:

1. Khởi động: HS cả lớp hát và vận động


Mị Nương - con gái vua Hùng Vương

	thứ 18 - theo Sơn Tinh về trấn giữ núi cao

	
	3, Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.

	Thiếu nhi tham gia công tác xã hội:

- Tham gia tuyên truyền, cổ động..

- Tham gia Tết trồng cây, làm vệ sinh...

- Chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ,; giúp đỡ...



	2. Luyện tập
 Bài 1. (BP) Đọc đoạn văn sau và ghi tác dụng của từng dấu gạch ngang vào vở :

  Tôi vừa dự một cuộc họp của các chữ viết và biết được nguyên nhân bạn Hoàng (1)- một học sinh lớp 3, mắc nhiều lỗi chấm câu. Trong cuộc họp, anh dấu chấm đã chỉ rõ: (2)

  - Theo tôi, tất cả là do cậu này chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi tay chỗ nào cậu ta chấm chỗ ấy.

  Để khắc phục, Bác chữ A lưu ý bạn Hoàng mỗi khi định chấm câu cần : (3)

  - Đọc lại câu văn một lần nữa.

  - Xem xét ý của từng câu đã trọn vẹn chưa.

 - Nếu thấy chưa yên tâm, cần xác định từng bộ phận của câu(chủ ngữ, vị ngữ, ).

  Nếu bạn Hoàng và chúng ta thực hiện như trên thì sẽ tránh được lỗi chấm câu đấy các bạn ạ!

- Cho HS làm bài.

- Gọi HS chữa bài, nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong từng trường hợp

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

Bài 2.  Viết đoạn hội thoại ngắn giữa em và bạn có nội dung nói về việc bảo vệ môi trường ở địa phương (trong đoạn văn đó có sử dụng dấu gạch ngang).

  - GV gợi ý các bước làm bài

+ B1: Xác định nội dung của đoạn hội thoại ( có thể là các biện pháp để bảo vệ môi trường )

+ B2: Định hướng các chỗ dùng dấu gạch ngang

+ B3: Viết đoạn hội thoại

- Gọi HS trình bày đoạn hội thoại.

- GVNX, tuyên dương HS viết tốt.
	- HS chia sẻ với nhau trong nhóm đôi. 

- HS chia sẻ trước lớp.

- HS lấy ví dụ về từng tác dụng của dấu gạch ngang.
- Lớp theo dõi, nhận xét.

- HS đọc bài tập trên bảng phụ

- HS nêu yêu cầu.

- HS trao đổi làm bài theo nhóm 4.

- HS nêu miệng kết quả.

- HSNX, thống nhất đáp án 

đúng :

- Dấu gạch ngang 1: Đánh dấu phần chú thích

-  Dấu gạch ngang 2 : Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của anh Dấu chấm.

- Dấu gạch ngang 3 : Đánh dấu các ý trong đoạn liệt kê.

- HS nêu yc.

- HS viết bài cá nhân.

-  KKHS viết đoạn văn có dấu gạch ngang với nhiều tác dụng.

- HS đọc bài viết.

- HS nhận xét


3. Vận dụng:

- KKHS viết câu văn, đoạn văn có sử dụng dấu gạch ngang.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ kiến thức về dấu gạch ngang để sử dụng cho đúng.

__________________________________________

Tiết 3.Tiếng Việt (tăng)

LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI

I. Yêu cầu cần đạt: 

1. Năng lực đặc thù
- Củng cố, khắc sâu kiến thức về văn tả người: cấu tạo bài  văn tả người và cách quan sát, chọn lọc chi tiết trong bài văn tả người. 

- Lập được dàn ý chi tiết cho bài văn tả một người bạn của em.

2. Năng lực chung

- Phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học: Biết lựa chọn và sử dụng từ ngữ phù hợp với đối tượng miêu tả, biết lựa chọn hình ảnh miêu tả người phù hợp.

- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác: Lịch sự khi giao tiếp với bạn, với thầy cô, trao đổi, thảo luận với bạn bè trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất

- Tình yêu TV, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của TV qua dùng từ, đặt câu.

- Yêu quý bạn bè, chăm chỉ học tập.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Máy tính kết nối ti vi

III. Các hoạt động dạy – học:

1. Khởi động: - HS cả lớp hát bài Lớp chúng ta đoàn kết

- GVGTB – ghi bảng

2. Ôn tập kiến thức:

	- Bài văn tả người gồm mấy phần ? Là những phần nào ?

- Nội dung mỗi phần nêu những gì ?

- Khi quan sát, lựa chọn chi tiết miêu tả, cần chú ý điều gì ?

- GV nhận xét, chốt kiến thức.

- GV đưa bảng phụ có ghi dàn ý :

+ Mở bài: GT người định tả

+ Thân bài: 

Tả ngoại hình: hình dáng, nước da, khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt... 

Tả tính tình, hoạt động (lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử...)

+ Kết bài: Nêu cảm nghĩ về người được tả.

3. Luyện tập:

Đề bài : Em hãy lập dàn ý cho bài văn tả một  người bạn của em.

a. HD tìm hiểu đề.

- Đề bài thuộc thể  loại văn nào ?

- Đối tượng miêu tả là ai ?

- Đề bài yêu cầu em làm gì ?

b. HD lập dàn ý:
	- HS ôn tập trong nhóm đôi 

- Một số em trình bày trước lớp 

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS đọc lại 

- HS đọc đề.

- Tả người.

- Người bạn của em.

- Lập dàn ý.


1. Mở bài:

	- Người em định tả là ai ? Tên của người bạn em định tả là gì ? 

2. Thân bài:

- Tả ngoại hình:

Tả bao quát :

+ Bạn năm nay khảng bao nhiêu tuổi ?

+ Dáng người bạn ra sao ?

+ Nước da bạn thế nào ?

Tả chi tiết :

+ Mái tóc của bạn có đặc điểm gì ? 

+ Khuôn mặt bạn có đặc điểm gì nổi bật khiến em ấn tượng nhất ? ( hình dáng khuôn mặt, đôi mắt,  chiếc miệng, chiếc mũi, hàm răng, nụ cười…)

- Tả tính tình, hoạt động:

+ Tính tình của bạn như thế nào? ( đối với bạn bè, thầy cô giáo, …)

+ Bạn thường làm gì ?

3. Kết bài: 

- Em cảm thấy như thế nào khi có người bạn như thế ?

c, Lập dàn ý :

- YCHS tự lập dàn ý.

- GV nhận xét, sửa chữa bài cho HS; khen HS lập dàn ý tốt, viết đoạn văn hay.
	- Minh là bạn học cùng lớp và cũng là bạn cùng xóm cạnh nhà em.

- 11 tuổi…

- Dong dỏng cao/ đậm/ ….

- Nước da ngăm ngăm đen/ …

- Mái tóc dày, đen được cắt 

húi cua. / đen, cắt ngắn gọn gàng…

- Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe đen láy, mũi hếch, miệng rộng, hàm răng trắng đều, nụ cười rất tươi, …

- Hiếu động, hài hước, hay pha trò.

- Có tài kể chuyện và có trí nhớ tốt.

- Là HS  ngoan, lễ phép với thầy cô được thầy cô yêu mến.

- Bạn hay giúp đỡ bạn bè./ kể chuyện, pha trò cho chúng em nghe…

- Có bạn, chúng em rất vui. Em rất yêu quý bạn.

- HS lập dàn ý cá nhân.

- Một số HS đọc dàn ý

- Cả lớp nghe và nhận xét.


4. Vận dụng:

- HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả người. 

- GV nhận xét giờ học; giáo dục HS yêu quý bạn bè.

------------------------------------------------------------------------------------

TUẦN 7
Buổi chiều                              

Tiết 1. Toán (Tăng)

ÔN TẬP SO SÁNH SỐ THẬP PHÂN 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức: Củng cố kĩ năng chuyển: Phân số thập phân thành hỗn số- Phân số thập phân thành số thập phân- so sánh sô thập phân

2. Kĩ năng: - Sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn.

3. Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

4. Năng lực: 

- Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học
II. CHUẨN BỊ 

1. Đồ dùng    

 - GV: ND ôn tập, Bảng phụ ....                      - HS : SGK, bảng con...
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:(3 phút)

	- Cho HS chơi trò chơi"Phản xạ nhanh": Một HS nêu một số thập phân bất kì sau đó chỉ định 1 HS khác nêu một STP lớn hơn số thập phân vừa nêu.

- GV nhận xét, tuyên dương

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	 - HS chơi

- HS nghe

- HS ghi bảng

	2.Hoạt động ôn tập kiến thức cũ:(5 phút)

*Mục tiêu: Nêu được cách so sánh hai số thập phân
*Cách tiến hành:

	- Giáo viên cho học sinh nhắc lại cách so sánh 2 số thập phân.

- Giáo viên lấy ví dụ yêu cầu học sinh áp dụng quy tắc đã học rồi so sánh.
	- Học sinh nhắc lại.

65,7 < 66,7           123,5 = 123,500

24,5 < 24,6            95,326 > 95,324

	3. HĐ thực hành: (25 phút)
*Mục tiêu:  - Biết so sánh hai số thập phân. 
                  - Sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn.

                  *Cách tiến hành:

	 Bài 1: HĐ cá nhân

< ; > ; = 

75,2....75,19           67,8...67,80

5,873...5,9            90,6...89,6

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài

- Giáo viên gọi học sinh đọc kết quả.

- Giáo viên nhận xét chữa bài chốt lại các cách so sánh 2 PS .

Bài 2: HĐ cá nhân

* Với 3 chữ số 0 ; 5 ;6 Hãy viết tất cả các số thập phân mà phần TP có 2 chữ số đã cho rồi sắp xếp theo thứ tự giảm dần. 

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Hướng dẫn học sinh làm bài.

- Nhận xét chữa bài.

Bài 3: HĐ cá nhân

*Hãy viết 4 giá trị của x sao cho :

6,01 < x < 6,02

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài

- Nhận xét chữa bài.

Bài 4a: HĐ cá nhân

* Tìm 2 số tự nhiên liên tiếps x ; y sao cho x < 15,3895 < y 

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài

- Gọi học sinh chữa bài.

- Nhận xét chữa bài.

Bài 4b(M3,4): HĐ cá nhân

* Xếp các số sau theo thứ tự lớn dần :

0,384 ; 3,048 ;0,834 ;3,804 ;4,084

- Cho HS tự làm vào vở

- Nhận xét chữa bài.

* GV chốt lại kiến thức toàn bài.
	- HS đọc

- Học sinh tự giải rồi báo cáo kết quả

75,2 > 75,19           

67,8 = 67,80

5,873 <  5,9           

90,6 > 89,6

- HS đọc

- Học sinh giải vào vở.

* 0,56 ; 0,65 ; 5,06 ; 5,60 ; 6,05 ; 6,50

* 6,50 < 6,05< 5,60 < 5,06 < 0,65 < 0,56

- HS theo dõi

- Nêu yêu cầu bài toán.

- Học sinh tự làm bài vào vở, chia sẻ kết quả:

* Có thể chọn 4 giá trị của x như sau :

x = 6,011 ;6,12 ;6,013 ;6,014..... 

- Học sinh nêu yêu cầu bài toán.

- Học sinh tự làm bài

a) [image: image41.wmf]x

 = 15  y = 16

- HS làm bài vào vở, báo cáo giáo viên

* 0,384 < 0,834 <3,048 < 3,804 < 4,084

	4. Hoạt động vận dụng:(3 phút)

	[image: image52.png]a. Anh muén gép ai?

b. Sao con vé mudn thé?

. Ban lam dugc may bai tap réi?
d. Bao gios chau vé qué?

e.N6 ngéi 6 dau?

M Hoi vé 56 lugng
2 Hoi vé ngudi

) Hoi vé thai gian
W Hai vé dia diém

) Hoi vé nguyén nhan




- Cho HS làm bài tập sau: Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

a) 25,651 > 25,6        5

[image: image53.png]a.Anh muén gép ai? ' Hoi vé s6 lugng

b. Sao con v& mudn thé? @ Hoi vé ngudi
c. Ban lam dugc may bai tap réi? ' Héi vé thoi gian
d. Bao gi& chau vé qué? @ Hoi vé dia diém

e.N6 ngéi & dau? ) Hoi vé nguyén nhan





b) 0,235 = 0,235   


c) 56,832 < 56,       00
	- HS nghe và thực hiện


a) 25,651 > 25,6        5


b) 0,235 = 0,235   


c) 561,832 < 561,       00


______________________________________________

Tiết 2. Tiếng Việt  ( tăng)

ÔN: QUY TẮC VIẾT TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Phát triển năng lực ngôn ngữ

- Hiểu quy tắc viết tên riêng nước ngoài. Biết viết tên người, tên địa lí nước ngoài đúng quy tắc.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất
- Phát triển NL giao tiếp và hợp tác (biết thảo luận nhóm về quy tắc viết tên riêng nước ngoài; hợp tác với bạn khi tham gia các trò chơi học tập), NL tự chủ và tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo (biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: phát hiện được các tên riêng nước ngoài viết không đúng quy tắc; viết được các tên riêng nước ngoài theo đúng quy tắc). Bồi dưỡng PC chăm chỉ, trách nhiệm (hoàn thành nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của GV).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

– GV chuẩn bị: Máy tính, máy chiếu; phiếu học tập cho HS.

– HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 5, tập một; Sổ tay từ ngữ Tiếng Việt 5 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1.Khởi động:

+ Nêu cách viết tên địa lí nước ngoài
+ Mỗi tên riêng gồm mấy bộ phận?
+ Mỗi bộ phận gồm mấy tiếng?
2.Luyện tập

	Bài 1:Tìm tên người và tên địa lí trong các đoạn văn dưới đây và xếp vào nhóm thích hợp.(
Tên người nước ngoài, Tên địa lí nước ngoài)
Hi-ma-lay-a là dãy núi trải dài qua 5 quốc gia: Ấn Độ, Bu-tan, Nê-pan, Pa-ki-xtan, Trung Quốc. Dãy núi này có ngọn Ê-vơ-rét cao nhất thế giới, cao hơn 8 848 mét. Năm 1953, Ét-mun Hi-la-ri (người Niu Di-lân) và Ten-ding No-gay (người Nê-pan) được công nhận là những người đầu tiên chạm tay vào giấc mơ chinh phục nóc nhà thế giới.
                          (Hoàng Hà Phương)
Bài 2:Viết lại vào vở cho đúng tên người, tên địa lí nước ngoài trong đoạn văn dưới đây:

Tháp épphen là một công trình kiến trúc bằng thép nổi tiếng nằm ở đại lộ anatôn phrăng xơ của thành phố pari, thủ đô nước pháp. Công trình này do kĩ sư guxtavơ épphen cùng các đồng nghiệp xây dựng từ năm 1887 tới năm 1889.

-GV cho HS viết đoạn văn

-Gọi HS chữa bài

Bài 3:Viết một đoạn văn giới thiệu về một nhà văn, một câu chuyện hoặc một bộ phim, trong đó có 1 - 2 tên riêng nước ngoài.

-Hs làm việc cá nhân

-GV gọi HS đọc bài 

-Chữa – nhận xét

3.Củng cố -Dặn dò

+ Nêu cách viết tên địa lí nước ngoài

-Nhận xét giờ học
	-HS đọc đề + xác định yêu cầu đề

-Thảo luận cặp đôi làm bài 

Tên người nước ngoài

Ét-mun Hi-la-ri, Ten-ding No-gay

Tên địa lí nước ngoài

Hi-ma-lay-a, Ấn Độ, Bu-tan, Nê-pan, Pa-ki-xtan, Trung Quốc, Ê-vơ-rét, Niu Di-lân

-HS xác định lại cách viết tên địa lí nước ngoài

-Thực hành viết lại đoạn văn cho đúng chính tả

    Tháp Ép-phen là một công trình kiến trúc bằng thép nổi tiếng nằm ở đại lộ A-na-tôn Phrăng-xơ của thành phố Pa-ri, thủ đô nước pháp. Công trình này do kĩ sư Gu-xta-vơ Ép-phen cùng các đồng nghiệp xây dựng từ năm 1887 tới năm 1889.

-Hs viết đoạn văn theo yêu cầu


______________________________________________________________

Tiết 3.Tiếng Việt (tăng)

   LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  
- Viết được đoạn văn tả ngoại hình, hoạt động, tính cách của người; thể hiện được tình cảm của mình đối với người được tả. Đoạn văn mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp.
- Viết được đoạn văn mạch lạc sử dụng từ ngữ sáng tạo để biểu đạt nội dung giàu hình ảnh,cảm xúc.
- Có ý thức lựa chọn từ, câu khi diễn đạt, thêm yêu quý bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Máy tính, máy chiếu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU

	 1. Hoạt động khởi động

	 - Tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Lật mảnh ghép” với các nội dung dưới đây:

+ MG1: - Đoạn văn tả ngoại hình của người nằm ở phần nào của bài văn tả người?

+ MG2: - Hát một bài hát về bạn bè mà bạn biết.
+ MG3: - Phần thân bài của bài văn tả người sẽ tả những gì của người?

+ MG4: - Nêu cấu tạo của bài văn tả người.
- GV nhận xét, giới thiệu vào bài.
	- Học sinh chơi trò chơi khởi động “Lật mảnh ghép”.

- Phần thân bài.

- HS hát theo yêu cầu.

- Tả ngoại hình. Tả hoạt động, tính cách.

Mở bài: Giới thiệu người được tả.

Thân bài: + Tả ngoại hình. 

                + Tả hoạt động, tính cách.

Kết bài: Nêu cảm nghĩ về người được tả.

- HS lắng nghe.  

	 2. Hoạt động luyện tập, thực hành

	Đề bài: Em hãy viết đoạn văn tả ngoại hình, hoạt động, tính cách của một người bạn mà em quý mến.

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

 - GV hỏi: 

 + Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
+ Khi tả ngoại hình, hoạt động, tính cách của người, ta viết như thế nào?
- GV tạo không khí yên tĩnh để HS làm bài; theo dõi, giải đáp thắc mắc cho HS (nếu HS thắc mắc); khuyến khích HS lựa chọn từ ngữ, viết câu có hình ảnh, thể hiện cảm xúc của bản thân.

- Gọi HSđọc lại bài viết, sửa lỗi, hoàn thiện bài viết.
 - GV tuyên dương, sửa chữa sai sót (nếu có).
	- HS đọc, xác định yêu cầu.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS trả lời: 

+ Viết đoạn văn tả ngoại hình, hoạt động, tính cách của một người bạn mà em quý mến. 

+ Đoạn văn cần viết phải phải phù hợp với trình tự quan sát nên chọn những đặc điểm nổi bật về ngoại hình để tả bạn; theo trật tự trước - sau của các hoạt động nhưng cũng có thể sắp xếp theo ý của mình. Khi viết, cần thể hiện cảm xúc của mình đối với người được tả; nên chọn những đặc điểm nổi bật về hoạt động, tính cách để tả bạn và nhớ dùng từ ngữ giàu hình  ảnh, cách nói so sánh để miêu tả một cách sinh động.

- HS viết đoạn văn tả hoạt động, tính cách của một người bạn mà em quý mến vào vở ô li.

- HS đọc đoạn văn mình viết.

- HS khác nhận xét.

	       Vân vốn là người bạn than nhất của em. Năm nay Vân vừa tròn mười tuổi, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương, lúc nào cũng cười. Nước da của Vân trắng trẻo, mịn màng. Cặp mắt hai mí tròn xoe lúc nào cũng sáng long lanh. Các bạn trong lớp thường gọi Vân bằng cái tên nghe thật ngộ nghĩnh: “Cặp mắt biết cười”.

       Vân là một người rất hòa đồng, cũng rất hiền lành và chăm chỉ. Bạn luôn luôn là người bạn tốt của mọi người trong lớp và là người học sinh được thầy cô vô cùng tin tưởng. Trong học tập, bạn là người có thành tích học tập tốt nhất lớp em. Mỗi lần có bài kiểm tra hay thi cuối kỳ, bao giờ Vân cũng là người có được những điểm số cao nhất lớp. Thành tích của bạn đã duy trì từ bốn năm nay. Ai ai cũng đều ngưỡng mộ khả năng học tập của bạn. Học tập tốt là thế, những Vân chưa bao giờ tỏ ra kiêu kì hay đỏng đảnh, ích kỷ. Bạn luôn giúp đỡ tất cả các bạn trong lớp, giảng giải cho những bạn chưa hiểu bài. Vì vậy trong mắt thầy cô Vân là một học sinh gương mẫu và tốt bụng.

     Không chỉ có thành tích học tốt, Vân còn là một cô bé có chất giọng cao vút như một cô sơn ca nhỏ. Mỗi lần đến dịp lễ hội, lớp chúng em lại được nghe Vân cất lên giọng ca thánh thót của mình, vô cùng say mê.

	 3. Hoạt động vận dụng

	 - GV dặn HS về nhà sửa lại các lỗi mà mắc phải khi viết đoạn văn và viết lại đoạn văn theo yêu cầu.
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi, biểu dương những HS viết tốt.
	- HS lắng nghe




________________________________________________________
Tiết 2. Toán (Tăng)

ÔN TẬP LÀM TRÒN SỐ THẬP PHÂN 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS nắm được cách làm tròn số thập phân.

- HS có khả năng vận dụng được cách làm tròn số thập phân trong một số trường hợp đơn giản. Sử dụng các kiến thức đã học vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống. Tư duy lập luận lôgíc.
 
- HS chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập; yêu thích, say mê học Toán, có trách nhiệm với công việc chung của nhóm; lắng nghe, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Máy tính, máy chiếu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	1. Hoạt động khởi động 

	- GV cho HS nhắc lại quy tắc về làm tròn số thập phân đến hàng đơn vị, hàng phần mười, hàng phần trăm. Lấy ví dụ minh họa.

- GV cho nhận xét và giới thiệu bài.
	- HS chia sẻ: Muốn làm tròn một số thập phân đến một hàng nào đó (gọi là hàng làm tròn), ta thực hiện các bước sau

+ Gạch dưới chữ số của hàng làm tròn.

+ Nhìn sang chữ số ngay bên phải.

+ Thực hiện làm tròn tiến hay làm tròn lùi (Nếu chữ số ngay bên phải là 0, 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số của hàng làm tròn. Nếu chữ số ngay bên phải là 5, 6, 7, 8, 9 thì cộng thêm 1vào chữ số của hàng làm tròn).

- HS lắng nghe. 

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành 

	Bài 1: Làm tròn các số sau đến hàng đơn vị:

a) 7,52           b) 28,39            c) 39,628
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.

- GV cho HS làm bài rồi chia sẻ theo cặp đôi.

- GV gọi HS chia sẻ trước lớp.

- GV cho nhận xét kết quả, tuyên dương HS tích cực.

- GV cho HS nhắc lại quy tắc về làm tròn số.

Bài 2: Làm tròn các số sau đến hàng phần mười:

a) 32,52           b) 61,398           c) 27,964
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.

- GV cho HS làm bài vào vở rồi chia sẻ theo cặp đôi.

- GV cho HS chia sẻ bài làm.

- GV cho nhận xét kết quả, tuyên dương HS tích cực.

Bài 3: Làm tròn các số sau đến hàng phần trăm:

a) 48, 345                      b) 125,623

c) 45,296 

- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.

- GV cho HS làm bài vào vở rồi chia sẻ theo cặp đôi.

- GV cho HS chia sẻ bài làm.

- GV cho nhận xét kết quả, tuyên dương HS tích cực.

Bài 4: Con gà cân nặng khoảng 2,95kg. Theo em, 5 con gà như vậy cân nặng khoảng bao  nhiêu ki-lô-gam? (làm tròn đến hàng đơn vị)

- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.

- GV cho HS làm bài rồi chia sẻ theo cặp đôi.

- GV cho HS chia sẻ bài trước lớp.

- GV cho nhận xét kết quả, tuyên dương HS tích cực.
	- HS đọc, xác định yêu cầu BT.

- HS chia sẻ theo cặp:

a) 7,52  làm tròn đến hàng đơn vị được 8
b) 28,39 làm tròn đến hàng đơn vị được 28
 c) 39,628 làm tròn đến hàng đơn vị được 40
- HS chia sẻ trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.

- HS lắng nghe.

- HS nhắc lại.

- HS đọc, xác định yêu cầu BT.

- HS làm vở rồi chia sẻ theo cặp đôi:

a) 32,52 làm tròn đến hàng phần mười ta được 32,5

b) 61,398 làm tròn đến hàng phần mười ta được 61,4

c) 27,964 làm tròn đến hàng phần mười ta được 28

- HS chia sẻ bài trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.

- HS lắng nghe.

- HS đọc, xác định yêu cầu BT.

- HS làm vở rồi chia sẻ theo cặp đôi:

a) 48, 345 làm tròn đến hàng phần trăm ta được 48,35

b) 125,623làm tròn đến hàng phần trăm ta được 125,62

c) 45,296 làm tròn đến hàng phần trăm ta được 45,3

- HS chia sẻ bài trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.

- HS lắng nghe.

- HS đọc, xác định yêu cầu BT.

- HS làm bài rồi chia sẻ theo cặp:

Bài giải

Con gà cân nặng khoảng 2,95kg làm tròn đến hàng đơn vị được khoảng 3kg

Vì mỗi con gà nặng khoảng 3kg nên 5 con gà như vậy cân nặng khoảng: 3 x 5 = 15 (kg)

Đáp số: 15kg

- HS lắng nghe.

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Tổ chức cho HS thi đua điền số:

Số

Làm tròn đến hàng

Đơn vị

Phần mười

Phần tram

21,453

34,736

199,627

- GV cho HS nhắc lại quy tắc về làm tròn số thập phân đến hàng đơn vị, hàng phần mười, hàng phần trăm.

- GV dặn HS xem và chuẩn bị trước bài sau.
	- HS hào hứng tham gia thi đua điền số, giải thích.

Số

Làm tròn đến hàng

Đơn vị

Phần mười

Phần trăm

21,453

22

21,5

12,45

34,736

35

34,7

34,74

199,627

200

199,6

199,63

- HS nhắc lại quy tắc làm tròn.

- HS lắng nghe.




___________________________________________
Tiết 2. Toán (Tăng)
ÔN TẬP VỀ CÁC ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH ĐÃ HỌC

 (. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS ôn tập và củng cố về đổi số đo diện tích, mối quan hệ giữa các đơn vị đo. Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo, so sánh và giải bài tập liên quan.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, 
- GD học sinh tính chính xác, cẩn thận. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
- Máy chiếu (BT2).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU

	1.  Hoạt động khởi động
- Nêu tên các đơn vị đo diện tích đã học?

- Mối quan hệ giữa hai đơn vị đo liền kề ?

KL : Trong 2 đơn vị đo diện tích liền nhau, đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé ;  đơn vị bé bằng 
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1

 đơn vị lớn. Mỗi đơn vị đo diện tích ứng với 2 chữ số.

2.  Hoạt động luyện tập 

Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

   5 hm2 40 m2 = …….m2
   

   15 dm2 400 cm2=…….cm2


   75 dm2 76 cm2=.......... cm2         

             4050 dm2=......m2…......dm2  

             3080 hm2=...........km2.........hm2
             5107 mm2 =........   cm2..........mm2
- GV chốt : cách đổi các đơn vị đo diện tích từ 

danh số phức về danh số đơn và ngược lại.
Bài 2( Máy chiếu) : 

Người ta lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 90cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín sàn căn phòng đó ?

- Y/c HS tự làm bài- 1 HS lên bảng

- Hướng dẫn những HS còn lúng túng

- GV + HS nhận xét, đánh giá, bổ sung cho HS (nếu cần)

- Gọi HS nêu câu hỏi mở rộng, 

VD : Mỗi mảnh gỗ giá 7200 đồng, tính số tiền mua 
mảnh gỗ lát sàn căn phòng đó ?      

=> Chốt cách tìm số mảnh gỗ (viên gạch) dùng để lát nền khi biết kích thước nền và kích thước mảnh gỗ (viên gạch).  
	- HS đặt câu hỏi, gọi bạn trả lời.

- Đọc lại bảng đơn vị đo diện tích (đọc xuôi, đọc ngược).

- HS đọc yêu cầu, làm bài  vào vở .

- 2 em lên chữa bài.

- HS đổi vở KT chéo kq.

- Giải thích cách làm

- Nêu lại bảng đơn vị đo diện tích.

- HS đọc đề, 2HS phân tích đề. 

- Định hướng giải :

Diện tích một mảnh gỗ là :

90 x 20 = 1800 (cm2)

Diện tích sàn căn phòng là :

  6 x 3 = 18 (m2)

 18 m2 = 180 000 cm2
Số mảnh gỗ để lát sàn căn phòng đó là :

 180 000 : 1800 = 100 (mảnh)

        Đáp số : 100 mảnh gỗ.

- HS tính kết quả và trả lời.



	Bài 3: Một hình vuông có chu vi 1m 4cm. Một HCN có trung bình độ dài 2 cạnh bằng độ dài cạnh HV và có chiều dài hơn  chiều rộng 10 cm . Hỏi S hình nào lớn hơn và hơn bao cm2.

- Gợi ý:

+ Bài toán cho biết gì? BT hỏi gì?

+ Nêu dạng toán của BT?

+ Em hãy nêu cách giải?

YC HS tự làm bài, KT lại cách làm và kết quả.

- Chữa bài, nhận xét cách trình bày bài của HS.

- GV + HS nhận xét, đánh giá, bổ sung cho HS (nếu cần)

- Củng cố cách tính diện tích hình chữ nhật, HV và dạng toán TBC.
	- HS đọc đề, 2HS phân tích đề. 

- HS nêu dạng toán và hướng giải.

Giải

Đổi 1m 4cm = 104 cm

Cạnh HV: 104: 4 = 26( cm)

Diện tích hình vuông là: : 26 x 26 = 676(cm2)

Nửa chu vi HCN: 26 x2 = 52(cm)

Chiều rộng HCN: 

          (52 – 10) : 2 = 21(cm)

Chiều dài HCN: 52 – 21 = 31(cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 31x 21  = 651(cm2)

Vì 676cm2> 651cm2 nên diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật và hơn số  xăng ti mét vuông là:   676 – 651 = 25 (cm2) 

             Đ/s: 25 cm2


3.  Hoạt động vận dụng: 

- Hệ thống bảng đơn vị đo diện tích và mối quan hệ giữa chúng.

- Nhận xét tiết học. 

 _____________________________________________

Tiết 3. Tiếng việt (tăng)

LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI

ÔN TẬP VIẾT VĂN T

                                                                 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Củng cố kiến thức về văn tả ng​ười.
- HS vận dụng kiến thức đã học về văn tả ng​ười để lập dàn ý về bài văn tả người: tả một người nghệ sĩ hài mà em yêu thích.Rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp theo mẫu kiểu chữ đứng, trình bày bài viết khoa học, sạch đẹp
- Giúp học sinh biết được tác dụng của tiếng cười trong cuộc sống.Giáo dục tính kiên trì, cẩn thận. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Đề bài, bảng nhóm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

	1. Khởi động: 

- Nhắc lại kiến thức cần nhớ về văn tả ngư​ời.

GV chốt lại.
	- Nối tiếp HS nhắc lại.



	2. Thực hành: 

Đề bài: Em hãy tả lại một ng​ười nghệ sĩ hài mà em yêu thích.
	- HS đọc đề bài.

	- GV hư​ớng dẫn HS phân tích đề.

- H​ướng dẫn HS lập dàn bài.
	- Xác định thể loại.

- Đối tư​ợng tả, trọng tâm tả.

	+ MB: Giới thiệu ng​ười nghệ sĩ hài em định tả (tên là gì? Em biết trong tr​ường hợp nào?)

+ TB: Tả bao quát hình dáng.

- Tả chi tiết: N​ước da, dáng ngư​ời, giọng nói,.... ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ.
	- HS lập dàn bài vào vở.

+ MB: Trong các nghệ sĩ hài của miền Bắc, em thích nhất nghệ sĩ hài Vân Dung (Quang Thắng, Xuân Bắc,...) trong 

chư​ơng trình gặp nhau cuối năm.

+ TB:

(HS có thể tả hình dáng xen lẫn hoạt động, điệu bộ gây c​ười.)

	+ Tả hoạt động tính tình.
	

	- Có những động tác nào gây c​ười trên sân khấu?......
	

	
	- 1 HS làm bảng nhóm, lớp làm vở.

	+ KL: Nêu cảm nghĩ về ng​ười nghệ sĩ đó.
	Em rất yêu quý cô Vân Dung. Cô thật là hài h​ước và hóm hỉnh. Em mong cô sẽ có nhiều vai diễn hay hơn nữa để mang lại tiếng cười sảng khoái cho các khán giả.

- Đính bảng nhóm lên bảng, chữa hoàn chỉnh 1 dàn bài.

	- GV nhận xét bổ sung để hoàn thiện 1 dàn bài  trên bảng nhóm.
	- Một số HS đọc phần dàn bài trước lớp.

-Lớp nhận xét, sửa cho nhau.


- Chuẩn bị bài sau: Viết bài văn hoàn chỉnh.

___________________________________________

Tiết 1. Toán( tăng)

ÔN TẬP VỀ CÁC ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH ĐÃ HỌC

(. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Giúp HS ôn tập và củng cố về đổi số đo diện tích, mối quan hệ giữa các đơn vị đo. Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo, so sánh và giải bài tập liên quan.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, 
- GD học sinh tính chính xác, cẩn thận. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC

- Máy chiếu (BT2).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU

	1.  Hoạt động khởi động
- Nêu tên các đơn vị đo diện tích đã học?

- Mối quan hệ giữa hai đơn vị đo liền kề ?

KL : Trong 2 đơn vị đo diện tích liền nhau, đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé ;  đơn vị bé bằng 
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 đơn vị lớn. Mỗi đơn vị đo diện tích ứng với 2 chữ số.

2.  Hoạt động luyện tập 

Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

   5 hm2 40 m2 = …….m2
   

   15 dm2 400 cm2=…….cm2


   75 dm2 76 cm2=.......... cm2         

             4050 dm2=......m2…......dm2  

             3080 hm2=...........km2.........hm2
             5107 mm2 =........   cm2..........mm2
- GV chốt : cách đổi các đơn vị đo diện tích từ 

danh số phức về danh số đơn và ngược lại.

Bài 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a) 38 m2 25 dm2 = …. dm2
15dm2 9cm2 = ….cm2
10 cm2 6 mm2 = …. mm2
1hm2 15dam2 = ….m2
12km2 4dam2 = …m2
b) 198 cm2 = ….dm2 ….cm2
2080 dm2 = …. m2 ….dm2
3107 mm2 = …. cm2 ….mm2
5427dam2 = …hm2 …dam2
6027hm2 = …km2 ….km2
Bài 3( Máy chiếu) : 

Người ta lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 90cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín sàn căn phòng đó ?

- Y/c HS tự làm bài- 1 HS lên bảng

- Hướng dẫn những HS còn lúng túng

- GV + HS nhận xét, đánh giá, bổ sung cho HS (nếu cần)

- Gọi HS nêu câu hỏi mở rộng, 

VD : Mỗi mảnh gỗ giá 7200 đồng, tính số tiền mua 
mảnh gỗ lát sàn căn phòng đó ?      

=> Chốt cách tìm số mảnh gỗ (viên gạch) dùng để lát nền khi biết kích thước nền và kích thước mảnh gỗ (viên gạch).  
	- HS đặt câu hỏi, gọi bạn trả lời.

- Đọc lại bảng đơn vị đo diện tích (đọc xuôi, đọc ngược).

- HS đọc yêu cầu, làm bài  vào vở .

- 2 em lên chữa bài.

- HS đổi vở KT chéo kq.

- Giải thích cách làm

- Nêu lại bảng đơn vị đo diện tích.

- HS đọc đề, 2HS phân tích đề. 

- Định hướng giải :

Diện tích một mảnh gỗ là :

90 x 20 = 1800 (cm2)

Diện tích sàn căn phòng là :

  6 x 3 = 18 (m2)

 18 m2 = 180 000 cm2
Số mảnh gỗ để lát sàn căn phòng đó là :

 180 000 : 1800 = 100 (mảnh)

        Đáp số : 100 mảnh gỗ.

- HS tính kết quả và trả lời.



	Bài 4: Một hình vuông có chu vi 1m 4cm. Một HCN có trung bình độ dài 2 cạnh bằng độ dài cạnh HV và có chiều dài hơn  chiều rộng 10 cm . Hỏi S hình nào lớn hơn và hơn bao cm2.

- Gợi ý:

+ Bài toán cho biết gì? BT hỏi gì?

+ Nêu dạng toán của BT?

+ Em hãy nêu cách giải?

YC HS tự làm bài, KT lại cách làm và kết quả.

- Chữa bài, nhận xét cách trình bày bài của HS.

- GV + HS nhận xét, đánh giá, bổ sung cho HS (nếu cần)

- Củng cố cách tính diện tích hình chữ nhật, HV và dạng toán TBC.
	- HS đọc đề, 2HS phân tích đề. 

- HS nêu dạng toán và hướng giải.

Giải

Đổi 1m 4cm = 104 cm

Cạnh HV: 104: 4 = 26( cm)

Diện tích hình vuông là: : 26 x 26 = 676(cm2)

Nửa chu vi HCN: 26 x2 = 52(cm)

Chiều rộng HCN: 

          (52 – 10) : 2 = 21(cm)

Chiều dài HCN: 52 – 21 = 31(cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 31x 21  = 651(cm2)

Vì 676cm2> 651cm2 nên diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật và hơn số  xăng ti mét vuông là:   676 – 651 = 25 (cm2) 

             Đ/s: 25 cm2


3.  Hoạt động vận dụng: 

- Hệ thống bảng đơn vị đo diện tích và mối quan hệ giữa chúng.

- Nhận xét tiết học. 

-----------------------------------------------------------

TUẦN 8
Tiết 1.Toán (tăng)

ÔN CÁC ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

    (. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS ôn tập và củng cố về đổi số đo diện tích, mối quan hệ giữa các đơn vị đo. Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo, so sánh và giải bài tập liên quan.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, 
- GD học sinh tính chính xác, cẩn thận. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC

- Máy chiếu (BT2).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU

	1.  Hoạt động khởi động
- Nêu tên các đơn vị đo diện tích đã học?

- Mối quan hệ giữa hai đơn vị đo liền kề ?

KL : Trong 2 đơn vị đo diện tích liền nhau, đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé ;  đơn vị bé bằng 
[image: image44.wmf]100
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 đơn vị lớn. Mỗi đơn vị đo diện tích ứng với 2 chữ số.

2.  Hoạt động luyện tập 

Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

   5 hm2 40 m2 = …….m2
   

   15 dm2 400 cm2=…….cm2


   75 dm2 76 cm2=.......... cm2         

             4050 dm2=......m2…......dm2  

             3080 hm2=...........km2.........hm2
             5107 mm2 =........   cm2..........mm2
- GV chốt : cách đổi các đơn vị đo diện tích từ 

danh số phức về danh số đơn và ngược lại.
Bài 2( Máy chiếu) : 

Người ta lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 90cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín sàn căn phòng đó ?

- Y/c HS tự làm bài- 1 HS lên bảng

- Hướng dẫn những HS còn lúng túng

- GV + HS nhận xét, đánh giá, bổ sung cho HS (nếu cần)

- Gọi HS nêu câu hỏi mở rộng, 

VD : Mỗi mảnh gỗ giá 7200 đồng, tính số tiền mua 
mảnh gỗ lát sàn căn phòng đó ?      

=> Chốt cách tìm số mảnh gỗ (viên gạch) dùng để lát nền khi biết kích thước nền và kích thước mảnh gỗ (viên gạch).  
	- HS đặt câu hỏi, gọi bạn trả lời.

- Đọc lại bảng đơn vị đo diện tích (đọc xuôi, đọc ngược).

- HS đọc yêu cầu, làm bài  vào vở .

- 2 em lên chữa bài.

- HS đổi vở KT chéo kq.

- Giải thích cách làm

- Nêu lại bảng đơn vị đo diện tích.

- HS đọc đề, 2HS phân tích đề. 

- Định hướng giải :

Diện tích một mảnh gỗ là :

90 x 20 = 1800 (cm2)

Diện tích sàn căn phòng là :

  6 x 3 = 18 (m2)

 18 m2 = 180 000 cm2
Số mảnh gỗ để lát sàn căn phòng đó là :

 180 000 : 1800 = 100 (mảnh)

        Đáp số : 100 mảnh gỗ.

- HS tính kết quả và trả lời.



	Bài 3: Một hình vuông có chu vi 1m 4cm. Một HCN có trung bình độ dài 2 cạnh bằng độ dài cạnh HV và có chiều dài hơn  chiều rộng 10 cm . Hỏi S hình nào lớn hơn và hơn bao cm2.

- Gợi ý:

+ Bài toán cho biết gì? BT hỏi gì?

+ Nêu dạng toán của BT?

+ Em hãy nêu cách giải?

YC HS tự làm bài, KT lại cách làm và kết quả.

- Chữa bài, nhận xét cách trình bày bài của HS.

- GV + HS nhận xét, đánh giá, bổ sung cho HS (nếu cần)

- Củng cố cách tính diện tích hình chữ nhật, HV và dạng toán TBC.
	- HS đọc đề, 2HS phân tích đề. 

- HS nêu dạng toán và hướng giải.

Giải

Đổi 1m 4cm = 104 cm

Cạnh HV: 104: 4 = 26( cm)

Diện tích hình vuông là: : 26 x 26 = 676(cm2)

Nửa chu vi HCN: 26 x2 = 52(cm)

Chiều rộng HCN: 

          (52 – 10) : 2 = 21(cm)

Chiều dài HCN: 52 – 21 = 31(cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 31x 21  = 651(cm2)

Vì 676cm2> 651cm2 nên diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật và hơn số  xăng ti mét vuông là:   676 – 651 = 25 (cm2) 

             Đ/s: 25 cm2


3.  Hoạt động vận dụng: 

- Hệ thống bảng đơn vị đo diện tích và mối quan hệ giữa chúng.

- Nhận xét tiết học.
-------------------------------------------------------

Tiết 2.Tiếng Việt (tăng)

ÔN TẬP VỀ TRANG NGỮ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

- Tiếp tục ôn tập kiến thức kết hợp luyện tập để củng cố về trạng ngữ 

- Có khả năng xác định đúng, không nhầm lẫn các loại trạng ngữ đã học

- Vận dụng trạng ngữ để ngôn ngữ diễn đạt thêm phong phú.

II - ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
-  GV: Bảng phụ ghi nội dung bài 1, 2, 3, 4

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

1. Hoạt động: Khởi động

	+ Nêu các loại Trạng ngữ đã học

-HS đặt câu có trạng ngữ

2. Hoạt động: Thực hành, luyện tập

Bài 1: Điền thành phần trạng ngữ thích hợp vào ô trống và chỉ ra đó là loại trạng ngữ gì?
1.…………., các em học sinh được nghỉ học.

2.…………., thành tích của em luôn đứng thứ nhất.

3.…………., Nam đụng xe vào hàng rào.

4.…………., bà ôm em mỗi ngày.

5.…………., lá vàng rụng đầy sân.

6.…………., học sinh chạy ào ra sân trường để chơi đuổi bắt, đá cầu, nhảy dây.

7.…………., em đã thức khuya học bài.

-GV chốt cho HS cách tìm trạng ngữ dựa vào nội dung câu
Bài 2: Đặt câu hoàn chỉnh mà trong đó có trạng ngữ chỉ:

1. Nơi chốn

2. Thời gian

3. Nguyên nhân

4. Mục đích

5. Phương tiện/cách thức

6. Nơi chốn và thời gian

7. Thời gian và phương tiện/cách thức

-Khi có trạng ngữ thì phải tìm nội dung câu cho phù hợp với trạng ngữ đã cho

Bài 3: Các em hãy tìm yếu tố trạng ngữ trong câu và xác định đó là loại trạng ngữ gì?

1.Ở thế giới thần tiên, những nàng công chúa đều thật là xinh đẹp và duyên dáng.

2.Mỗi khúc giao mùa, gia đình em đều dễ bị cúm vặt.

3,Với sự đồng lòng và quyết tâm, đội của em đã chiến thắng giải đấu.

4.Ở miền Nam, có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.

5.Ngoài hiên nhà, bố treo những chậu cây xương rồng.

6.Tầm này năm sau, em sẽ lên lớp 4.

7.Vì không ăn nhiều rau xanh, nên em dễ bị đau bụng.

8.Để làm được bài toán này, em đã nhờ bạn Nam giảng lại lời cô giáo dạy.

9.Bằng chiếc xe đạp đã cũ, ngày ngày bố chở em tới trường.

10.Vì em cao nhất lớp nên em được cô xếp ngồi bàn cuối.

-GV hướng dẫn HS hoàn thành BT

+ Có mấy loại TN? Là những loại TN nào?

=>KL:
	-HS nêu

-Chữa – nhận xét
-Hs xác định yc bài

-Gọi HS nêu kq

1.Vì mưa lũ (trạng ngữ chỉ nguyên nhân)/Hôm nay là chủ nhật (trạng ngữ chỉ thời gian)

2.Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ (trạng ngữ chỉ nguyên nhân)/Ở lớp (trạng ngữ chỉ nơi chốn)

3.Vì không tập trung (trạng ngữ chỉ nguyên nhân)

4.Với vòng tay ấm áp (trạng ngữ chỉ phương tiện, cách thức)/ Vì thương em (trạng ngữ chỉ nguyên nhân)

5.Mùa thu tới (trạng ngữ chỉ thời gian)

6.Giờ ra chơi (trạng ngữ chỉ thời gian)

7.Để đạt được điểm cao bài thi sáng mai (trạng ngữ chỉ mục đích)

1.Ở trường, thầy cô luôn chỉ dạy cho em nhiều bài học bổ ích.

2.Mỗi buổi sáng, ông em đều chạy bộ ở vườn hoa.

3.Vì cô giáo nghiêm khắc, các em học sinh rất chăm chỉ nghe giảng.

4.Để nhìn được bảng rõ hơn, em đã xin cô giáo cho em lên ngồi bàn đầu.

5.Bằng sự cẩn thận và tỉ mỉ, chữ viết của em ngày càng đẹp hơn.

6.Ngay tại đây, lúc này, một cơn gió lớn đang làm bật những gốc cây.

7.Chỉ với ba tháng, bằng sự cần cù siêng năng, cậu đã từ học sinh trung bình lên học sinh giỏi.

1.“Ở thế giới thần tiên” là trạng ngữ chỉ nơi chốn.

2.”Mỗi khúc giao mùa” là trạng ngữ chỉ thời gian.

3.“Với sự đồng lòng và quyết tâm” là trạng ngữ chỉ cách thức.

4.“Ở miền Nam” là trạng ngữ chỉ nơi chốn.

5.“Ngoài hiên nhà” là trạng ngữ chỉ nơi chốn.

6.“Tầm này năm sau” là trạng ngữ chỉ thời gian.

7.“Vì không ăn nhiều rau xanh” là trạng ngữ chỉ nguyên nhân.

8.“Để làm được bài toán này” là trạng ngữ chỉ mục đích.

9.“Bằng chiếc xe đạp đã cũ” là trạng ngữ chỉ phương tiện.

10.”Vì em cao nhất lớp” là trạng ngữ chỉ nguyên nhân.

-HS nghe


3. Hoạt động: Vận dụng, trải nghiệm
- Nhận xét giờ học:

Tiết 3.Toán (tăng)

LUYỆN TẬP VỀ KI-LÔ MÉT VUÔNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Củng cố kĩ năng đọc, viết đúng các số đo diện tích theo đơn vị đo ki-lô-mét vuông (km2). Biết 1 km2 = 1 000 000 m2; 1 km2 = 100 ha và ngược lại. Vận dụng giai quyết một số vấn đề thực tế dơn gian có liên quan đến dơn vị đo ki-lô-mét vuông.

- Chủ động thực hiện được các bài tập trong bài học một cách tự giác, tập trung. Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.

- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học, cẩn thận khi làm bài và yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Máy chiếu BT 1,2,3.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	1. Hoạt động khởi động . 

Trò chơi : Ai làm đúng?

Cách chơi: Quản trò quy định một nhóm đóng giả gà con. Nhóm khác đóng giả gà mái, nhóm khác nữa đóng giả gà trống. 
Quản trò chỉ tay vào nhóm nào mà nhóm đó không đọc được hoặc đọc chậm, đọc sai quy định thì phạm luật.
	Khi được đọc đến tên mình cùng động tác chỉ huy tay của quản trò, lập tức nhóm phải phát ra tiếng kêu của gà. Ví dụ: Gà con kêu chíp chíp…Gà mái kêu cục ..tác…Gà trống kêu ò…ó…o…

	- Yêu cầu HS nêu cách đọc viết đơn vị đo ki lô mét vuông, mối quan hệ của nó với m2, cm2....

-> Chốt: Bảng đơn vị đo diện tích ki lô mét vuông. Các đơn vị đo diện tích hai đơn vị liền kề gấp kém nhau 100 lần.

2.  Hoạt động thực  hành luyện tập

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a. 38m2 25dm2 = ..... dm2           2cm2 = ... mm2
               c) 3m2 495cm2 =... cm2
15000hm2 = ....km2           35160 m2=...hm2...m2
b. 10cm2  6mm2 = ..... mm2
198cm2 = ..... dm2 ..... cm2
2080dm2 = ..... m2 .....dm2
-> Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích và cách chuyển đổi các số đo diện tích.

Bài 2: Ngư​ời ta lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 1m 20cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín sàn căn phòng đó?

-  Gọi HS đọc đề- phân tích đề

+ Bài cho biết gì? Hỏi gì? 

+Hãy nêu các bước giải bài toán.

- GV chữa bài.

-> Củng cố cách tính diện tích hình chữ nhật, giải bài toán có liên quan đến số đo diện tích.

Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 1100 m. chiều rộng kém chiều dài 150m. Hỏi cả thửa ruộng này thu hoạch đ​ợc bao nhiêu tấn thóc? Biết rằng trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thu hoạch đ​ợc 60 kg thóc.

- Gọi HS đọc đề- phân tích đề

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm.

- Gọi đại diện nhóm trình bày

- Nhận xét

- GV chữa bài, chốt đáp án đúng


	- HS lần l​ợt trả lời các câu hỏi của GV.

- HS đọc đề bài, nêu yêu cầu.

- HS tự làm bài- đổi chéo- KT.

- HS khác nhận xét và giải thích cách làm.

- HS đọc đề, nêu yêu cầu.

- HS nêu các b​ước giải.

+ Tính diện tích căn phòng HCN.

+ Tính diện tích một mảnh gỗ.

+ Tìm số mảnh gỗ để lát kín căn phòng đó.

- HS lên bảng làm, ở d​ưới làm vào vở- đỏi chéo KT. 

- HS phân tích đề toán.

- HS thảo luận nhóm 4 để làm bài.

- Đại diện nhóm trình bày- nhận xét bổ sung.

- HS lên bảng làm- dưới làm vở- đổi chéo kiểm tra.

Bài giải:

Nửa chu vi thửa ruộng là:1100 : 2 = 550 (m)

C.Rộng thửa ruộng là: (550  - 150):2 = 200 (m)

Chiều dài thửa ruộng là: 550 - 200 = 350 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

           200 x 350 = 70000 (m2)

70000m2 gấp100 m2số lần là:

         70000 : 100 = 700 (lần)

Cả thửa ruộng thu hoạch đ​ợc là:

       60 x 700 = 42000 (kg)

       Đổi 42 000 kg= 42 tấn

 Đáp số: 42 tấn.


3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

+ Nêu mqh giữa các đơn vị đo diện tích liền kề? 

- Nhận xét tiết học.
TUẦN 13

Tiếng Việt (Tăng)

LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN NÊU Ý KIẾN VỀ 

MỘT HIỆN TƯỢNG XÃ HỘI

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Học sinh biết nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội: tình trạng học sinh nói bậy, nói tục.
- Biết cách viết đoạn văn về một hiện tượng xã hội.

* Năng lực

- Phát triển năng lực ngôn ngữ ( thể hiện ý kiến đồng ý, không đồng ý, tìm các lí do thuyết phục) cho đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội.

- Biết sắp xếp ý một cách phù hợp.

* Phẩm chất.

- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác (biết cách trao đổi với bạn, biết tôn trọng ý kiến khác), năng lực tự chủ và tự học (biết giải quyết các nhiệm vụ học tập)

- Bồi dưỡng tình cảm, cảm xúc lành mạnh, suy nghĩ tích cực. 

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV: Bài tập trên máy tính  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HĐ1: Hoạt động khởi động: (5 phút)

	Tổ chức cho HS vận động theo nhạc

HS hỏi nhau về cấu tạo đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội

GV giới thiệu bài: 

HĐ2: Hoạt động luyện tập thực hành (30 phút)

Đề bài: Viết đoạn văn nêu ý kiến của em về tình trạng học sinh nói bậy, nói tục.

- Yêu cầu HS đọc đề bài

- GV cùng HS phân tích đề

- Đề bài yêu cầu gì? 

- Về hiện tượng gì?

- Nếu cấu tạo của đoạn văn nêu ý kiến về hiện tượng xã hội?

 - Mở đoạn em cần nêu những gì?

-  Ý kiến của em như thế nào về hiện  tượng học sinh nói tục nói bậy?

- Thân đoạn em nêu những gì?

- Em hiểu thế nào là nói tục, nói bậy?

- Nêu lí do em không đồng ý với việc nói tục chửi bậy?

- Kết đoạn em nêu những gì?

HĐ3.Hoạt động vận dụng – trải nghiệm: ( 5 phút )

- Tổ chức cho HS  sắp xếp thành đoạn văn.

- GVnhận xét, cùng HS chỉnh sửa

- GV nhận xét tiết học
	- HS thực hiện

- HS nêu

- HS ghi tên bài

- HS đọc đề bài 

- HS nêu: Nêu ý kiến của em

- HS nói tục, nói bậy 

- Nhiều HS nêu

- Cách nói năng, giao tiếp sử dụng các từ ngữ kém văn hóa, mang ý nghĩa tiêu cực gây xúc phạm đến đối tượng giao tiếp.

- HS nêu

Vì nói tục chửi bậy : Ảnh hưởng tiêu cực đến nhân cách, phẩm chất con người.

- Đánh mất đi vẻ đẹp văn minh của xã hội.

- Làm giảm giá trị của một con người, khiến họ không nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao từ những người xung quanh.

- Làm tăng sự mâu thuẫn và tranh chấp giữa người và người trong xã hội có thể dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng như đánh nhau thậm chí gây ản hưởng tới tính mạng

- Khẳng định lại ý kiến, rút ra kinh nghiệm đưa ra lời khuyên , lời nhắn nhủ 

- HS sắp xếp ý 

- HS trình bày cho nhau nghe trong nhóm bàn 

- Một số HS trình bày trước lớp


Toán (Tăng)

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

I. Yêu cầu cần đạt:

- Giúp HS củng cố về chia một số thập phân cho một số thập phân.
- Rèn cho HS kĩ năng chia, KN thử lại, kiểm tra phép tính, giải bài toán có lời văn liên quan.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.

- Năng lực tự chủ và tự học: cực tham gia các hoạt động trong lớp, tích cực giải toán và thực hiện phép chia một STP cho STN.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được các vấn đề gắn với các phép chia một STP cho STN.

- GD học sinh tính chính xác, cẩn thận.

II. Đồ dùng:  

Máy tính, tivi

III. Các hoạt động dạy  học chủ yếu:

	1: Mở đầu:

- Nêu cách chia STP cho STP ? VD.

- GV nhận xét, củng cố cách thực hiện

<> Chốt: Cách chia một số thập phân cho một số thập phân:

+ Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

+ Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên.

2. Luyện tập.

Bài 1 : Tính rồi thử lại:.

        135,66 : 5,7                      28,4 : 1,2 ; 

       38,64 : 0,7;                        29,5 : 2,35         

- GV  nêu nhận xét và đánh giá HS (nếu có)

+ GV chốt kết quả đúng và bước làm:

- Xác định phép tính thuộc dạng chia nào?

- Thực hiện theo các bước của dạng chia đó

Bài 2: Một hình vuông có chu vi 93,6cm. Tính: 

a) Độ dài một cạnh hình vuông đó  ?

b) Diện tích hình vuông đó  ?

- Nhận xét- nêu cách tìm độ dài 1 cạnh khi biết chu vi. Nêu cách tính diện tích hình vuông.

- Chấm đúng sai một số bài, nhận xét.

GV chốt cách tính cạnh hv biết chu vi và tính S hv.

Bài 3: Biết rằng 10,5 l dầu cân nặng 8,4 kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 9,6 kg?

 - GV  nêu nhận xét và đánh giá HS (nếu có)

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất.

a. 202,3 : 12,5 : 0,8

b. 2,3 : 5,6 x 1,4

 - GV  nêu nhận xét và đánh giá HS (nếu có)

Chốt cách chia một số cho một tích, chia một số cho một thương .


	- HS nêu cách chia .

Lấy ví dụ minh hoạ 

- HS trả lời, lấy VD.

- HS làm cá nhân.

- 2 HS lên bảng

 KK HS thử lại hoặc tự ra những phép tính khác rồi tính.

- HS đọc bài, phân tích bài toán

- HS giải bài toán

- 1 HS trình bày lời giải

- HS làm bài cá nhân vào vở, 1 HS lên bảng.

- HS lên bảng.

KL: 1 lít dầu cân nặng là: 

           8,4 : 10,5 = 0,8(kg)

 Nếu lượng dầu cân nặng 9,6 kg thì có số lít dầu là: 

9,6 : 0,8  = 12(l)

                 ĐS: 12l dầu

- KK HS tìm cách giải khác.

Định hướng cách giải 

a. 202,3 : 12,5 : 0,8

= 202,3 : ( 12,5 x 0,8)

= 202,3 : 10 = 20,23

b. 2,3 : 5,6 x 1,4

= 2,3 : ( 5,6 : 1,4 )

= 2,3 : 4  = 0.575


3. Vận dụng:

-  Nêu cách chia STP cho STP ?  

- GV nhận xét giờ học; Nhắc HS sưu tầm bài tương tự giải.
TUẦN 15
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Tiết 2 : Toán tăng

VIẾT SỐ ĐO ĐẠI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


- Viết được số đo độ dài, khối lượng dưới dạng số thập phân. 
- Luyện kĩ năng viết số đo độ dài, khối lượng dưới dạng số thập phân.

- Năng lực: 

+ Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học.

- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 


- GV: bảng phụ ghi bài tập 1,2

 
- HS : vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	 1. Hoạt động khởi động:(3 phút)

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Điền nhanh, điền đúng"

 72m 5cm = ......m

 15m 50cm= .....m

10m 2dm =.......m

 9kg 235g = .....kg

5 tạ 21kg =......tạ

6 tấn 562 kg = ........tấn

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- Chia lớp thành 2 đội chơi, mỗi đội 6 bạn thi tiếp sức, đội nào đúng và nhanh hơn thì thắng cuộc.

 72m 5cm = 72,05m

 15m 50cm= 15,5m

10m 2dm =10,2m

9kg 235g = 9,235 kg

5 tạ 21kg = 5,21tạ

6 tấn 562 kg = .6,562tấn

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. HĐ luyện tập, thực hành:(30 phút)

	 Bài 1: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân (HĐ thảo luận cặp đôi)
a. 35m 23cm 

         51dm 3cm
b. 234cm
506cm
- GV yêu cầu HS đọc đề bài 

- Yêu cầu HS  tự làm bài.

- GV nhận xét, chốt cách làm kết quả đúng 

Bài 2: Đổi các số đo sau với đơn vị là tấn ( HS làm cá nhân)

a. 4tấn 562kg 

b. 3tấn 14kg

c. 12tấn 6kg   

d. 500kg         
Gọi HS đọc đề bài .

- Cho HS làm bài và chữa.

- Củng cố bài

Bài 3: Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm 

a. 72m5cm=....m

10m2dm =....m

50km =.......km

15m50cm =....m

b. 24kg500g =.......kg

6kg20g = ..........kg

5 tạ 40kg =.....tạ

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- Cho HS làm bài cá nhân

- GV nhận xét, chốt cách làm và kết quả đúng. 

- Củng cố lại cách đổi đơn vị đo.
Bài 4: Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm 

a. 12,44m = ...m....cm

 3,45km =  .....m

b. 7,004 kg = .....kg ....g

3,001 tấn =....kg

GV cùng HS nhận xét, chốt kết quả đúng.

- Củng cố cách đổi đơn vị đo khối lượng, độ dài.

3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

(5 phút )

Bài 5: Một đội gồm 4 xe chở gạo.Mỗi xe chở gạo chở được 25 bao gạo, mỗi bao nặng 50kg. Hỏi đội xe đó chở được tất cả bao nhiêu tấn gạo?

- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV kết luận bài làm đúng .
	- 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm đề bài 

- HS thảo luận cặp đôi làm bài vào vở, làm trên bảng nhóm chia sẻ kết quả và cách làm. 

a. 35m 23cm =   35,23m

51dm 3cm =  51,3dm

b. 234cm = 200cm + 34cm  = 2m34cm

            = 2,34m

506cm = 500cm + 6cm 

           = 5m 6cm = 5,06m

- HS đọc đề bài trước lớp.

- HS cả lớp làm bài vào vở, chia sẻ kết quả

a. a. 4tấn 562kg = 4,562 tấn

b. 3tấn 14kg   = 3,014 tấn

c. 12tấn 6kg   = 12,006 tấn

d. 500kg         = 0,5tấn

- HS đọc thầm đề bài.

- HS làm bài cá nhân vào vở .

- Một số HS trình bày cách làm và kết quả 

- HS cả lớp theo dõi bài.

- HS nhận xét

- HS đọc yêu cầu

- HS cả lớp làm vở, đổi chéo kiểm tra.

- Báo cáo kết quả

a. 12,44m = 12m 44cm

 3,45km =  3450m

b. 7,004 kg = 7  kg 4g

3,001 tấn = 3001kg

- 1 HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi

- HS cả lớp làm vở, chia sẻ kết quả

 Bài giải

Đội đó chở được số bao gạo là:

25 x 4 = 100 (bao)

Đội đó chở được số tấn gạo là:

50 x 100 = 5000 (kg)

5000kg = 5 tấn

Đáp số : 5 tấn gạo


Điều chỉnh sau tiết dạy:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Tiết 1.Toán (Tăng)

ÔN: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Củng cố kiểu bài toán về tỉ số %: tìm tỉ số phần trăm của 2 số.

- Rèn kĩ năng giải toán về tỉ số % .

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tìm hiểu về cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số và giải toán về tỉ số % .

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

* Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; có ý thức giúp đỡ nhau trong hoạt động nhóm.

- Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

GV: Bảng phụ ghi bài tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động:

 - Cho HS chơi trò chơi"Nối nhanh, nối đúng"

15% của 60

9

20% của 45

7,2

50% của 32

30

30% của 90

16

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	 2: Thực hành: 
Bài 1:(BP) Có 2 thùng dầu: thùng 1 chứa 24 lít dầu, thùng hai chứa 32 lít dầu. Hỏi:

a) Tỉ số % giữa số lít dầu của thùng thứ nhất và số lít dầu của thùng thứ hai là bao nhiêu ?

b) Số lít dầu của thùng thứ nhất chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số lít dầu ở 2 thùng? 

- Cho HS tìm hiểu lại ý nghĩa của các tỉ số % trong bài.

- Cho HS tự làm rồi hướng dẫn chữa bài      

                 Đ/s : a) 75 %        b) 42,85 %

=> Củng cố cách tìm tỉ số % giữa 2 số.

Bài 2: Cửa hàng bán một máy tính với giá 

6 750 000 đồng. Tiền vốn để mua máy tính đó là 6 000 000 đồng. Hỏi khi bán một máy tính cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm ?

- Yêu cầu HS đọc đề, phân tích đề.

- Muốn biết cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm ta cần biết gì ? 

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Kiểm tra, nhận xét một số bài.

- Hướng dẫn chữa bài.

Đáp số : 12,5%

Chốt : Muốn tính phần trăm tiền lãi ta làm thế nào ?

	- HS nêu rõ cách làm

- 1HS giải thích rõ yêu cầu tính ở phần b)  ( nêu các bước làm 

(tìm tổng số lít dầu ở hai thùng (tìm tỉ số phần trăm giữa số dầu thùng thứ nhất với số dầu ở hai thùng)

- HS làm trong vở

- 1 HS chữa bài

- 1 HS đọc đề và nêu yêu cầu

- HS nêu kiểu bài: tìm giá trị một số phần trăm của một số.

- Cần biết cửa hàng đã lãi bao nhiêu tiền.

- 1 HS nêu lại cách làm

- Tự làm trong vở;1 HS chữa bài trên bảng lớp.
- Ta lấy số tiền bán được trừ đi tiền gốc (đó là tiền lãi) sau đó lấy số tiền lãi chia cho số tiền gốc.

	Bài 3*:  Ngày thường 10 000 đồng mua được 5 bông hoa. Ngày lễ 10 000 đồng chỉ mua được 4 bông hoa. Hỏi giá hoa ngày lễ tăng bao nhiêu phần trăm so với giá hoa ngày thường ?

- GV nêu câu hỏi gợi ý để HS rút ra các bước giải như sau :

% tăng

║

Số tiền tăng : giá cũ

                             ║                       

               Giá mới – giá cũ             

                   ║             ║

          10000 : 4     10000 : 5

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Kiểm tra, nhận xét một số bài.

- Hướng dẫn chữa bài.

=>Chốt : Muốn biết giá của một sản phẩm tăng lên bao nhiêu phần trăm ta làm thế nào ? ( Ta lấy số tiền tăng lên của mỗi sản phẩm chia cho giá cũ)

Bài 4:  Theo kế hoạch, một xưởng sản xuất dự định làm 320 bộ bàn ghế trong một tháng. Do cải tiến kĩ thuật nên hết tháng xưởng đã làm được 368 bộ bàn ghế.

a) Hỏi xưởng đó đã làm được bao nhiêu phần trăm kế hoạch?
b) Xưởng đó vượt mức bao nhiêu phần trăm kế hoạch?
- Vượt mức nghĩa là như thế nào?
- HS nêu cách giải thông thường như dạng tìm tỉ số phần trăm của hai số.
- Có cách giải khác không?
+ GV giới thiệu cách giải khác. 

Bài 5:  Một người bỏ ra 300 000 đồng để mua rau về bán . Khi bán hết rau người đó thu được 270 000 đồng. Hỏi người đó bị lỗ bao nhiêu phần trăm?

- Bị lỗ có nghĩa là như thế nào?
- Nêu cách làm
Bài 6:  Lớp 5A có 40 học sinh . Trong đó số học sinh nữ bằng 40% số học sinh nam. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh nữ? bao nhiêu học sinh nam?
* Chốt: Đổi 40% thành tỉ số ( đã rút gọn) .

Vận dụng toán tổng tỉ để giải
3. Vận dụng:
Bài toán: hôm nay bác Vân đi siêu thị thấy có chương trình giảm giá như sau: Một túi táo 5 quả giá 100 000 đồng thì được giảm giá 10%. Mua một quả táo thì được giảm 1000 đồng một quả. Bác Vân định mua 10 quả táo. Em hãy cho bác Vân một lời khuyên để có thể mua được 10 quả táo với giá thấp nhất.

* GV chốt kết quả.

	- 1 HS đọc đề 

- Phân tích, tóm tắt bài toán :

Ngày thường:10000 đồng : 5 bông

Ngày lễ       : 10000 đồng : 4 bông Tăng          : ... %

- HS nêu các bước giải.

- HS làm bài vào vở.

- 1 HS chữa bài trên bảng.

Bài giải

Ngày thường mua một bông hoa hết số tiền là : 

10000 : 5 = 2000 (đồng)

Ngày lễ mua một bông hoa hết số tiền là :

10000 : 4 = 2500 ( đồng)

Giá mỗi bông hoa tăng lên là :

2500 – 2000 = 500 ( đồng)

Giá hoa ngày lễ đã tăng lên số phần trăm là  :

500 : 2000 = 0,25

          0,25 = 25%

     Đáp số : 25%

- HS đọc đề xác định yc. 

- Tự hoàn thành phần a

- làm nhiều hơn kế hoạch

- HS trình bày bài làm

Coi kế hoachj cả tháng là 100% thì xưởng đó đã làm vượt mức số phần trăm là 

115% - 100% = 15%

- HS đọc đề bài, phân tích đề

- HS trình bày bài làm

- Tự NX bài làm của mình. Đổi vở KT

- HS đọc đề. nêu cách làm

- 1HS lên bảng, lớp làm vào vở

- 2 HS đọc đề

- Thảo luận. Đại diện nhóm trình bày



1. Tiếng Việt ( Tăng)

LUYỆN TẬP VỀ ĐẠI TỪ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức, kĩ năng:

    - Có thêm ba nhóm đại từ:  đại từ xưng hô, đại từ thay thế, đại từ nghi vấn. Hiểu được chức năng của chúng, biết cách sử dụng những đại từ cho phù hợp.

2. Năng lực, phẩm chất:

- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống. Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu danh từ, động từ, tính từ, ứng dụng vào thực tiễn.Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.

-Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập. Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Máy tính, ti vi, bài giảng điện tử
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


	A. Khởi động:

	- Trò chơi: Gv chiếu một số từ ngữ cho HS nhận biết từ ngữ nào là đại từ

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi nhận biết

- HS lắng nghe.

	B. Luyện tập.

	Bài 1: Tìm các từ dùng để xưng hô trong mỗi đoạn dưới đây. Nhận xét về thái độ của người nói qua các từ đó.

a. Trông thấy tôi theo mẹ vào đến cổng, bà buông cái chổi, chạy ra nắm tay tôi.

– Cu Dũng lớn ngần này rồi ư?

   Bà hăng hái xuống bếp lấy dao ra vườn chặt mía đem vào.

– Mía ngọt lắm, mẹ con ăn đi cho đỡ khát.

Bà róc, bà tiện, bà chè từng khẩu mía đưa cho tôi:

– Ăn đi! Cháu ăn đi! Răng bà yếu rồi, bà chả nhai được đâu.

(Theo Vũ Tú Nam)

b. Cánh cam vùng chạy, nhớn nhác tìm lối thoát. Chuột cống cười phá lên:

- Ha ha! Ta đã cho bịt kín tất cả lối ra vào. Nhà người chở có nhọc công vô ích! Tất cả các người dã trở thành nô lệ của ta. Dưới cống này, ta là chúa tế, các ngươi không biết sao?

(Vũ Tú Nam)

- GV mời 2 HS đọc 2 đoạn trích.

- GV mời cả lớp làm việc nhóm 

- GV mời các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.

Bài 2. Trò chơi: Chọn các đại từ thay thế thích hợp với mỗi bông hoa (đó, ấy, thế, vậy, này) và cho biết chúng được dùng để thay cho từ ngữ nào.

a. Cô dạy mình động tác bơi ếch. Động tác □ thật lạ.

b. Cây lạc tiên ra quả quanh năm. Vì □ , con đường luôn phẳng phất mùi lạc tiên chín.

c. Mây đen đã kéo đến đầy trời. Nhưng bọn trẻ chẳng chú ý đến điều □ .

- GV yêu cầu HS đọc đoạn đầu của bài “Thanh âm của gió”.

- GV cùng cả lớp tổng kết trò chơi, trao thưởng, tuyên dương các đội thắng.

- GV nhận xét chung trò chơi.

Câu 3: Tìm đại từ nghi vấn trong các câu dưới đây và xác định mục đích sử dụng tương ứng với mỗi đại từ đó.


GV cho HS thảo luận nhóm đôi, phát phiếu nối trình bày trước lớp.

-GV cho HS hiểu được các đại từ sử dụng nghi vấn
	- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.

- Cả lớp làm việc nhóm, xác định nội dung yêu cầu.

- Các nhóm trình bày:

a. Các từ dùng để xưng hô: Bà, cháu

Thái độ của người nói qua các từ này là trìu mến, quan tâm và ân cần. Từ "bà" thể hiện sự kính trọng và tôn trọng đối với người phụ nữ lớn tuổi, có thể là người giữ vai trò của một bà nội, trong khi "cháu" thể hiện sự thân thiết và quan hệ gia đình.

b. Trong đoạn này, từ xưng hô được sử dụng là "ta" và “nhà người, "các ngươi". Thái độ của người nói qua các từ này là kiêu ngạo, tự cao và áp đặt. Từ "ta" thể hiện sự tự phát và quyền lực của người nói, trong khi “nhà người”, "các ngươi" thể hiện sự khinh thường và coi thường đối với người khác.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

a. Cô dạy mình động tác bơi ếch. Động tác này thật lạ.

b. Cây lạc tiên ra quả quanh năm. Vì thế, con đường luôn phẳng phất mùi lạc tiên chín.

c. Mây đen đã kéo đến đầy trời. Nhưng bọn trẻ chẳng chú ý đến điều đó .

- Các nhóm tổng kết trò chơi, nhận thưởng

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

-Nhóm thảo luận và đưa ra đáp án, trình bày trước lớp.


-HS nắm được mục đích sử dụng đại từ nghi vấn.

	C. Vận dụng trải nghiệm.

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.

+ Chia lớp thành 2 nhóm, một số đại diện tham gia (nhất là những em còn yếu)

+ Yêu cầu các nhóm:

 1 nhóm đưa câu hỏi có từ chỉ đại từ nghi vấn

 1 nhóm nêu mục đích sử dụng của câu hỏi nhóm đưa ra và đổi Đội nào nêu và trả lời  được nhiều hơn sẽ thắng cuộc.

- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..)

- GV nhận xét tiết dạy.

- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


……………………………………………………………
……………………………………………………….

TUẦN 19

________________________________________________________

Buổi chiều .                                    Tiết 1 : Toán (tăng)

ÔN TẬP VỀ HÌNH TAM GIÁC

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
-Học sinh nắm được các đặc điểm cơ bản của hình tam giác: phân loại (theo góc và theo cạnh).

-Hiểu và áp dụng tính chất tổng ba góc trong một tam giác.

2. Kỹ năng:
-Rèn luyện kỹ năng nhận biết và vẽ các loại tam giác.

- Giải các bài tập liên quan đến tính diện tích và chu vi tam giác.

3. Thái độ:
-Hứng thú với môn học, tích cực tham gia vào các hoạt động.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:
-Tranh minh họa các loại tam giác.

-Bảng phụ và phiếu bài tập.

-Dụng cụ vẽ hình: thước kẻ, bảng chia độ.

2. Học sinh:
-Đồ dùng học tập: thước, compa, bảng nháp.

-Ôn tập trước các kiến thức cơ bản về hình tam giác.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức (2 phút):

-Kiểm tra sĩ số lớp.

-Nhắc nhở học sinh chuẩn bị sẵn sàng cho bài học.

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút):

- Câu hỏi: "Nêu định nghĩa hình tam giác. Tổng ba góc trong một tam giác là bao nhiêu độ?"
- Gọi 1-2 học sinh trả lời và nhận xét.

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Nhắc lại lý thuyết về tam giác (10 phút)

-Định nghĩa: Hình tam giác là hình có 3 cạnh, 3 góc.

Phân loại tam giác:
-Theo góc: tam giác vuông, tam giác nhọn, tam giác tù.

-Theo cạnh: tam giác đều, tam giác cân, tam giác thường.

· Tính chất:
-Tổng ba góc của một tam giác luôn bằng 180∘.

-Trong tam giác vuông, góc vuông là 90∘.

Hoạt động 2: Luyện tập nhận biết và vẽ hình (15 phút)

Giáo viên treo bảng phụ với các hình tam giác chưa rõ tên.

Học sinh quan sát và phân loại dựa trên góc và cạnh.

Yêu cầu học sinh tự vẽ các loại tam giác lên bảng (1 tam giác vuông, 1 tam giác cân, 1 tam giác đều).

Hoạt động 3: Giải bài tập (15 phút): HS làm bài tập vào vở và phiếu bài tập
Bài tập 1: a,Vẽ hình tam giác, đặt tên hình, nêu các cạnh 3 góc, 3 đỉnh 
b, Vẽ một tam giác có góc 60∘ ,  70∘. Tính góc còn lại.

Bài tập 2: Hình tam giác MNP có các góc bằng nhau và đều bằng 60o . Biết E là trung điểm của cạnh MN, cạnh EM = 6cm. Chu vi của hình tam giác là bao nhiêu?
HS vẽ hình, làm bài tập vào vở
Bài tập 3: Cho tam giác ABC với độ dài các cạnh lần lượt là 5 cm, 6 cm, 7 cm. Tính chu vi tam giác.
Bài tập 4: Tam giác ABC có chu vi 36 dm, trong đó độ dài cạnh AB bằng trung bình cộng độ dài của hai cạnh còn lại. Độ dài của cạnh AB là bao nhiêu?

Bài tập 5: Vẽ đường cao tương ứng đáy BC của tam giác ABC và đáy NP của tam giác của tam giác MNP 
Hoạt động 4: Thảo luận ứng dụng thực tế (5 phút)

Hỏi học sinh: “Trong thực tế, hình tam giác thường xuất hiện ở đâu?”

Gợi ý: cánh diều, mái nhà, biển báo giao thông.

4.Củng cố và dặn dò (3 phút):

Hỏi: "Tổng ba góc trong tam giác bằng bao nhiêu? Hãy kể tên các loại tam giác."

Nhận xét tinh thần học tập.

Bài tập về nhà:

Bài 1: Vẽ 3 tam giác khác nhau và ghi rõ loại tam giác.

Bài 2: Tính diện tích tam giác có đáy 8 cm, chiều cao 5 cm.

IV. RÚT KINH NGHIỆM

Ghi lại những điểm học sinh còn khó hiểu để ôn tập thêm.

Điều chỉnh thời gian phù hợp nếu cần.
 Tiết 3. Toán (Tăng)

LUYỆN TẬP: DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :

- Củng cố cách tính diện tích hình tam giác. Vận dụng làm các bài tập có liên quan 

- Rèn cho HS kĩ năng tính toán, kĩ năng trình bày.

- Hình thành và phát triển năng lực: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Powerpoint

- HS: Vở viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

	1. Mở đầu:

GV tổ chức trò chơi: Ai nhanh, ai đúng

GV trình chiếu hai câu hỏi trên màn hình
+ Muốn tính diện tích hình tam giác ta làm thế nào? VD
               

+ Nêu cách tính diện tích hình tam giác vuông?

- GV nhận xét, tuyên dương, khen HS trả lời đúng chính xác và nhanh.

GV củng cố lại cách tính diện tích hình tam giác.

2. Luyện tập:

Bài 1: Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 32 cm, chiều cao là 22cm

b) Độ dài đáy là 2,5 dm, chiều cao là 16 cm

c)  Độ dài đáy là  2 dm, chiều cao là 
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 dm

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

=> Củng cố cách tính diện tích hình tam giác

Bài 2: Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là:

a) 35 cm và 15 cm

b) 3,5 m và 15 dm

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

=> Củng cố cách tính diện tích hình tam giác vuông.

Bài 3: Một miếng bìa hình tam giác có độ dài đáy là 4 dm. Chiều cao bằng 
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 độ dài đáy. Tính diện tích hình tam giác đó.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
=> Củng cố cách giải bài toán liên quan đến tìm phân số của một số; cách tính diện tích hình tam giác.

Bài 4: Một miếng gỗ hình tam giác có diện tích là 58,5 dm2, độ dài đáy là 18 dm. Tính chiều cao của miếng gỗ đó?

 - KK HS làm

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng

=> Củng cố cách tính chiều cao khi biết diện tích và độ dài đáy của hình tam giác: 

h = S x 2 : a
	HS chú ý lắng nghe, giơ tay phát biểu

 Làm việc cả lớp

+ Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2. 

+ Diện tích hình tam giác vuông bằng tích của độ dài hai cạnh góc vuông (cùng đơn vị đo) chia cho 2

- HS làm bài cá nhân
- 3 HS lên bảng chữa bài
- Cả lớp nhận xét, bổ sung

- HS đọc đề, phân tích đề
- HS làm bài cá nhân
- 2 HS lên bảng chữa bài
- Cả lớp nhận xét

- HS đọc đề, phân tích đề
- HS làm bài cá nhân
- 1 HS lên bảng
- Cả lớp nhận xét

- HS đọc đề, phân tích đề

- HS nêu cách giải

- HS làm bài, chữa bài



3. Vận dụng:

+ Qua bài học hôm nay các em biết thêm kiến thức gì?

- Cho HS lấy một tờ giấy, gấp tạo thành một hình tam giác sau đó đo độ dài đáy và chiều cao của hình tam giác đó rồi tính diện tích.
- Nhận xét tiết học, dặn HS ôn lại bài

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Tiết 4. Tiếng Việt ( Tăng)

LUYỆN TẬP MỞ RỘNG VỐN TỪ : AN NINH – AN TOÀN

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Phát triển năng lực ngôn ngữ 

- Củng cố và mở rộng vốn từ về chủ đề An ninh, an toàn.

- Sử dụng từ ngữ về an ninh, an toàn để viết đoạn văn về một hiện tượng xã hội.

2. Góp phần phát triển năng lực chung và phẩm chất.

- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác (tham gia hoạt động nhóm), năng lực tự chủ và tự học (thực hiện các bài tập). Bồi dưỡng phẩm chất trách nhiệm (hoàn thành nhiệm vụ học tập; có ý thức và hành động phù hợp thể hiện ý thức trách nhiệm cộng đồng).

- Bồi dưỡng tình cảm, cảm xúc lành mạnh, suy nghĩ tích cực. 

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Hoạt động khởi động:

- GV tổ chức cho HS trao đổi ý kiến với nhau:

+ Theo bạn an ninh là gì?

+ Theo bạn tình trạng yên ổn, tránh được tai nạn, thiệt hại được gọi là gì?

2. Hoạt động thực hành:

Bài 1: Ghép từ an ninh vào trước hoặc sau từng từ ngữ dưới đây để tạo thành cụm từ có nghĩa.

lực lượng, giữ vững, cơ quan, sĩ quan, chiến sĩ, chính trị, tổ quốc, lương thực, khu vực, thế giới, trên mạng, quốc gia.

- GV theo dõi, nhận xét và chốt kết quả và đặt câu hỏi mở rộng: 

- Lực lượng an ninh bao gồm những ai?

GV nhận xét.
	- HS trao đổi và nêu ý kiến

- Ổn định, bình yên trong trật tự xã hội.

- Tình trạng yên ổn, tránh được tai nạn, thiệt hại được gọi là an toàn.

- HS đọc bài tập, nêu yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm đôi, thực hiện yêu cầu.

- Đại diện các nhóm nêu kết quả, các nhóm khác nêu kết quả.

- công an, bảo vệ, …


Bài 2: Đọc bản hướng dẫn sau và tìm các từ ngữ chỉ những việc làm và những người có thể giúp em tự bảo vệ khi cha mẹ em không có ở bên.

a, Để bảo vệ an toàn cho mình, em cần nhớ số điện thoại của cha mẹ và địa chỉ, số điện thoại của ông bà, chú bác, người thân để báo tin.

b, Khi đi chơi, đi học, em cần: 

- Đi theo nhóm, tránh chỗ tối, tránh nơi vắng vẻ, để ý nhìn xung quanh.

- Không mang đồ trang sức hoặc vật đắt tiền trên người..

c, Khi ở nhà một mình, em phải khoá cửa, không cho người lạ biết em chỉ có ở nhà một mình và không để người lạ vào nhà.

	- GV cho HS đọc bài tập và thực hiện yêu cầu bài tập theo nhóm đôi.

- GV chốt kết quả và nhắc nhở HS thực hiện tốt các việc làm trên để bảo về an toàn cho bản thân.

- Liên hệ: Ngoài cần thực hiện những việc cần làm trên để bảo về bản thân, các em cần ghi nhớ một số số điện thoại hoặc tên của một số cơ quan tổ chức có thể giúp em khi cần.

- Hãy nêu số điện thoại của lực lượng Công an thường trực, SĐT của Cảnh sát PCCC, số điện thoại của đội thường trực cấp cứu y tế.

- Khi bị đe doạ hành hung hay phát hiện cháy nhà, bị tai nạn, em cần làm gì?

- GVKL và nhắc nhở HS thực hiện tốt các việc làm trên để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Bài 3: Em hãy viết một đoạn văn ngắn nêu ý kiến về hiện tượng một số bạn thả diều dưới đường dây điện.

- Đoạn văn viết về chủ đề gì?

- GV tổ chức cho HS viết đoạn văn

- GV tổng hợp ý kiến nhận xét, giúp HS sử lỗi trong bài viết (nếu có)

GDHS không chơi diều dưới đường dây điện.

3. Hoạt động vận dụng

- Em hãy kể tên một số cơ quan tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn.

- Khi gặp nguy hiểm hay cháy nổ, tai nạn em vần làm gì?

GV nhận xét, tuyên dương HS

Nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị bài sau.
	- HS đọc bài và trao đổi ý kiến.

- HS báo cáo kết quả.

113 lực lượng Công an thường trực

114 lực lượng Công an PCCC

115 lực lượng thường trực cấp cứu y tế

- Gọi đến các số ĐT 113, 114, 115; kêu lớn để mọi người biết, chạy đến nhà hàng xóm, bạn bè, nhà hàng, cửa hiệu, trường học, đồn công an, …

- HS nêu yêu cầu.

- Nếu ý kiến về hiện tượng một số bạn thả diều dưới đường dây điện

- HS viết đoạn văn.

- Trình bày đoạn văn trước lớp, HS khác nghe nhận xét.

- HS nêu ý kiến.



Toán (tăng)

ÔN TẬP GIẢI TOÁN 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :
-  Củng cố cho HS về cách tìm tỉ số phần trăm của hai số, tìm giá trị phần trăm của một số cho trước.

-  Rèn kĩ năng giải toán về tỉ số phần trăm.  

-  Giáo dục HS ý thức tự giác, cẩn thận khi làm bài. Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tư duy và lập luận toán học. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 

- GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Powerpoint

- HS: Vở viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	1. Khởi động
- Nêu cách tính tỉ số phần trăm của 2 số

- Muốn tìm một số % của một số, ta làm như thế nào?

 - GV nhận xét, củng cố cho HS.

2 . Luyện tập

Bài 1: Tìm tỉ số phần trăm của

0,3 và 0,96           4,5 và 4,6

- Muốn tìm tỉ số % của hai số ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, 2 HS lên bảng chữa bài.

- GV chữa bài cho HS.

=>GV củng cố cho HS cách tìm tỉ số phần trăm của hai số.
	- HS trao đổi theo cặp.

- Một số HS trình bày trước lớp.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- Muốn tìm tỉ số % của hai số ta tìm thương của hai số rồi nhân thương với 100, viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.
- HS thực hiện làm bài, chữa bài.




	Bài 2: Treo bảng phụ

Theo kế hoạch, trong 2 ngày chị Hà phải làm xong 32 sản phẩm. Hết ngày thứ nhất chị đã làm được 28 sản phẩm. Hết ngày thứ hai chị làm được 48 sản phẩm. Hỏi:

a) Hết ngày thứ nhất chị đã làm được bao nhiêu phần trăm kế hoạch?

b) Đến hết ngày thứ hai chị đã làm được bao nhiêu phần trăm và vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV chữa bài cho HS.

=> Củng cố cách tính tỉ số phần trăm của hai số liên quan đến toán có lời văn.

Bài 3: GV treo bảng phụ

 Theo kế hoạch cả năm xã Yên Mĩ phải trồng 55 000 ha rau sạch. Đến hết tháng 10 xã thực hiện được 82% kế hoạch năm. Hỏi theo kế hoạch thì xã còn phải trồng bao nhiêu ha rau sạch nữa?

- GV yêu cầu HS xác định dạng toán

- GV gọi HS nêu cách làm.

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.

- GV chữa bài, nhận xét.

=>Củng cố cách tính một số % của một số.
3. Vận dụng:
- Nêu lại cách tính tỉ số phần trăm của 2 số?

- Tuyên dương HS có ý thức tự giác trong học tập.
- GV nhận xét tiết học .
	- HS đọc đề, xác định dạng toán.

- HS làm bài vào vở.

- 1 HS lên bảng chữa bài.

Đáp án
 a, Hết ngày thứ nhất chị Hà làm được số % kế hoạch là:

28 : 32 = 0,87

0,87  = 87 %

b, Đến hết ngày thứ hai chị đã làm được  số phần trăm là; 

48 : 32 = 1,5

1,5 = 150%

Số phần trăm vượt mức kế hoạch là: 

150% – 100 %= 50%

               Đáp  số: a.87%

                             b. 150%

               Vượt mức kế hoạch 50%

- HS đọc đề bài.

- Tìm một số % của một số.

- Tìm 1% của số đó-> Tìm một số % của số đó.

- HS làm vở, 1 HS lên bảng chữa bài.

Đáp án

Đến hết tháng 10 xã đã trồng được  số  ha rau sạch là : 

55000 : 100 x 82 = 45100 (ha)

Theo kế hoạch thì xã còn phải trồng số ha rau sạch nữa là:

          55000 - 45100 = 9900 (ha)

                          Đáp số: 9900 ha

- 2 HS nhắc lại.


_________________________________________________ 

 Tiết 2. Tiếng Việt (Tăng) 

LUYỆN TẬP TẢ CẢNH  (Cấu tạo của bài văn)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Nắm được cấu tạo của bài văn tả phong cảnh, biết được cách tả một phong cảnh cụ thể theo trình tự nhất định.
- Hình thành phát triển năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học: Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: đọc và trả lời CH về nội dung và cấu tạo của bài văn tả phong cảnh; nắm được trình tự miêu tả trong bài văn tả phong cảnh thông qua các bài tập
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết thảo luận nhóm về nội dung và cấu tạo của bài văn tả phong cảnh.
- Chăm chỉ, trách nhiệm: Chăm học, hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Yêu nước: yêu thích, tự hào về những cảnh đẹp trên đất nước ta.
II. Đồ dùng dạy học:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Powerpoint

III. Các hoạt động dạy-học:

1. Mở đầu:

	- Nêu cấu tạo bài văn tả cảnh

- Trong khi viết văn tả cảnh chúng ta cần miêu tả theo trình tự nào?

- Khi tả cảnh cần chú ý điều gì?

Chốt: Bài văn tả cảnh gồm ba phần, cần nắm chắc nội dung từng phần để bài văn đảm bảo bố cục.
	- Bài văn tả cảnh gồm ba phần.

- Chúng ta miêu tả cảnh theo trình tự không gian hoặc thời gian.

- Cần tả cảnh kết hợp với hoạt động của người
	


2. Luyện tập:

Bài 1:

GV chiếu lên màn hình và y/c HS đọc bài văn sau:

                                                     Rừng cọ quê tôi

Chẳng có nơi nào như sông Thao quê tôi, rừng cọ trập trùng.

Thân cọ vút thẳng trời hai ba chục mét cao, gió bão không thể quật ngã. Búp cọ vuốt dài như thanh kiếm sắc vung lên. Cây non vừa trồi, lá đã xoà sát mặt đất. Lá cọ tròn xoè ra nhiều phiến nhọn dài, trông xa như một rừng tay vẫy, trưa hè lấp loá nắng như rừng mặt trời mới mọc. Mùa xuân, chim chóc kéo về từng đàn. Chỉ nghe tiếng hót líu lo mà không thấy bóng chim đầu. 

 Căn nhà tôi núp dưới rừng cọ. Ngôi trường tôi học cũng khuất trong rừng cọ. Ngày ngày đến lớp, tôi đi trong rừng cọ. Không đếm được có bao nhiêu tàu lá cọ xoè ô lợp kín trên đầu. Ngày nắng, bóng râm mát rượi. Ngày mưa, cũng chẳng ướt đầu.

  Quê tôi có câu hát:

                           Dù ai đi ngược về xuôi

                           Cơm nắm lá cọ là người sông Thao.

                           Người sông Thao đi đâu rồi cũng nhớ về rừng cọ quê mình.

	a. Tìm mở bài, thân bài, kết bài của bài văn.

b. Xác định nội dung của mỗi đoạn văn ở phần thân bài.

	HS suy nghĩ thảo luận nhóm đôi

Mở bài: Chẳng có nơi nào như sông Thao quê tôi, rừng cọ trập trùng.

- Thân bài:

Từ “Thân cọ vút thẳng .... cũng chẳng ướt đầu.”

- Kết bài:

Quê tôi có câu hát:

     Dù ai đi ngược về xuôi

     Cơm nắm lá cọ là người sông Thao.

      Người sông Thao đi đâu rồi cũng nhớ về rừng cọ quê mình.

- Xác định nội dung của mỗi đoạn văn ở phần thân bài.

- Đoạn 1: Tả đặc điểm của cây cọ.

- Đoạn 2: Vị trí, vai trò của cây cọ đối với quê hương.


Bài 2:

Đọc bài văn:  

Cánh đồng quê em

         Cánh đồng quê em  trải dài  từ cây đa đầu làng đến tận  chân đê sông Mã. Bốn mùa, cánh đồng luân phiên xanh tốt hoa màu. 

         Ra khỏi làng, hàng chục mẫu đất trồng khoai. Những vạt khoai lùm lùm dây lá, chạy song song từ bờ này sang bờ kia. Ngọn khoai non mỡ, bò lan kín hai hông vạt, tạo thành một vệt dài xanh thẫm. Hết màu xanh lá khoai là những chân ruộng cấy lúa chiêm, rồi đến bãi ngô xanh mượt. Lúa đang thì con gái. Lá lúa đã che kín mặt ruộng. Gió xuân nhè nhẹ thổi làm cho tóc lúa lao xao gợn sóng và những hạt sương nhỏ rung rung  trên những lá lúa mỏng manh. Khi ông Mặt Trời nhô lên khỏi ngọn núi, nắng vàng trải khắp nơi . Cánh đồng quê em trở lên nhộn nhịp. Những giọt sương hứng ánh nắng lung linh. Bướm chao lượn trên bãi ngô. Mỗi lần chúng sà xuống chạm vào những bông hoa cờ, bụi phấn hung hung vàng bay lả tả. Đàn chim cũng sà xuống những luống khoai. Mấy chú sâu khoang đen giật mình co rúm lại. Những cánh cò đang lặn lội kiếm ăn, những chiếc nón trắng nhấp nhô của mấy chị đi làm cỏ như những bông hoa trắng điểm trên nền thảm xanh đậm.

     Hai con mương từ làng trên chảy xuống, vắt chéo qua đồng làng. Hai hàng cây bạch đàn, học sinh trường em trồng mấy năm trước, đã cao bằng hai cây sào, soi bóng trên dòng nước mương trong. Một vệt vàng hung lố nhố dưới hàng cây. Đàn bò làng em đi ăn đó. Mấy chú thanh niên thồ phân ra đồng, vừa đi vừa đuổi những con bò làm chúng dạt ra cả hai bên đường. Mấy con bê con nghịch ngợm, chạy xuống ruộng lúa, thè cái lưỡi đỏ hồng, liếm mấy ngọn lúa rồi lại nhảy tưng tưng trên bờ mương, rúc đầu vào bầu sữa căng của mẹ.

        Màu xanh của cánh đồng đã cho những  hạt lúa vàng, những bắp ngô kín hạt, những củ khoai ngọt bùi, nuôi sống cả làng em bao đời nay. Em yêu cánh đồng làng như yêu căn nhà ấm cúng của em vậy.

GV y/c HS hoàn thành PHT với nội dung sau

	GV theo dõi giúp HS hoàn thành phiếu bài tập.

Đoạn 

Nội dung

GV yêu cầu HS báo cáo kết quả làm việc.

+ Xác định từng phần của bài văn.

+ Tìm nội dung chính của từng đoạn.

+ Xác định trình tự miêu tả của đoạn văn: mỗi đoạn của phần thân bài và nội dung chính của từng đoạn.

- Chốt: Cần bám sát cấu tạo của bài văn tả cảnh để các tiết học sau các em biết cách lập dàn ý cho một bài văn tả phong cảnh. Xen vào là hoạt động của con người và cảm xúc của người viết

+ Những điểm cần lưu ý khi viết bài văn tả phong cảnh:

– Phong cảnh được miêu tả phải đúng đề bài, chủ đề của bài văn. Phong cảnh phải được tả chi tiết, rõ ràng, sử dụng các từ miêu tả.

– Bố cục bài văn rõ ràng, chia từng đoạn với các nội dung kể tả.

–  Trình tự miêu tả nhất quán, tả lần lượt từng phần hoặc từng vẻ đẹp của phong cảnh.

ách lựa chọn cảnh vật để miêu tả phải cụ thể, tiêu biểu và dễ gây cảm xúc với con người.

– Làm nổi bật đặc điểm của phong cảnh với cách dùng từ gợi cảm, so sánh dễ hình dung.

Bài 3. Em hãy  ghi lại những hình ảnh em thích trong bài “Cánh đồng quê em” và nêu lí do em thích mỗi hình ảnh đó. 
	Hđ cá nhân trên phiếu học tập

Đoạn 

Nội dung

1- Mở bài

Giới thiệu cánh đồng lúa quê em

2- Thân  bài

Vẻ đẹp của cánh đồng bốn mùa hoa màu xanh tốt.

3-Thân 

bài

Hoạt động của người và vật trên cánh đồng

4- Kết bài

Cảm xúc về cánh đồng quê hương.

HS quan sát một số bức tranh phong cảnh mà GV mang đến, nêu cảnh mà bức tranh thể hiện.

HS trình bày miệng 


3. Vận dụng:

- Bài văn tả cảnh có cấu tạo như thế nào?

- Dặn HS vận dụng về nhà quan sát cảnh vật nơi mình ở, ruộng đồng vào một buổi sáng (trưa, chiều) trong vườn cây (cánh đồng...) để chuẩn bị cho tiết học sau. Sau đó ghi lại những điều đã quan sát được vào giấy.


Toán (Tăng)

LUYỆN TẬP: DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC

I. Yêu cầu cần đạt:

- Củng cố cách tính diện tích hình tam giác. Vận dụng làm các bài tập có liên quan 

- Rèn cho HS kĩ năng tính toán, kĩ năng trình bày.

- Hình thành và phát triển năng lực: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Powerpoint

- HS: Vở viết

III. Các hoạt động dạy – học:

	1. Mở đầu:

GV tổ chức trò chơi: Ai nhanh, ai đúng

GV trình chiếu hai câu hỏi trên màn hình
+ Muốn tính diện tích hình tam giác ta làm thế nào? VD
               

+ Nêu cách tính diện tích hình tam giác vuông?

- GV nhận xét, tuyên dương, khen HS trả lời đúng chính xác và nhanh.

GV củng cố lại cách tính diện tích hình tam giác.

2. Luyện tập:

Bài 1: Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 32 cm, chiều cao là 22cm

b) Độ dài đáy là 2,5 dm, chiều cao là 16 cm

c)  Độ dài đáy là  2 dm, chiều cao là 
[image: image47.wmf]3
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 dm

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

=> Củng cố cách tính diện tích hình tam giác

Bài 2: Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là:

a) 35 cm và 15 cm

b) 3,5 m và 15 dm

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

=> Củng cố cách tính diện tích hình tam giác vuông.

Bài 3: Một miếng bìa hình tam giác có độ dài đáy là 4 dm. Chiều cao bằng 
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 độ dài đáy. Tính diện tích hình tam giác đó.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
=> Củng cố cách giải bài toán liên quan đến tìm phân số của một số; cách tính diện tích hình tam giác.

Bài 4: Một miếng gỗ hình tam giác có diện tích là 58,5 dm2, độ dài đáy là 18 dm. Tính chiều cao của miếng gỗ đó?

 - KK HS làm

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng

=> Củng cố cách tính chiều cao khi biết diện tích và độ dài đáy của hình tam giác: 

h = S x 2 : a
	HS chú ý lắng nghe, giơ tay phát biểu

 Làm việc cả lớp

+ Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2. 

+ Diện tích hình tam giác vuông bằng tích của độ dài hai cạnh góc vuông (cùng đơn vị đo) chia cho 2

- HS làm bài cá nhân
- 3 HS lên bảng chữa bài
- Cả lớp nhận xét, bổ sung

- HS đọc đề, phân tích đề
- HS làm bài cá nhân
- 2 HS lên bảng chữa bài
- Cả lớp nhận xét

- HS đọc đề, phân tích đề
- HS làm bài cá nhân
- 1 HS lên bảng
- Cả lớp nhận xét

- HS đọc đề, phân tích đề

- HS nêu cách giải

- HS làm bài, chữa bài



3. Vận dụng:

+ Qua bài học hôm nay các em biết thêm kiến thức gì?

- Cho HS lấy một tờ giấy, gấp tạo thành một hình tam giác sau đó đo độ dài đáy và chiều cao của hình tam giác đó rồi tính diện tích.
- Nhận xét tiết học, dặn HS ôn lại bài

4. Điều chỉnh, bổ sung:

............................................................................................................................................................................................................................................................................

________________________________________
Tiết 2

Toán (tăng)
     LUYỆN TẬP: TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC

I. Yêu cầu cần đạt:

- Củng cố cách tính diện tích hình tam giác và các yếu tố khác của tam giác (đường cao, cạnh đáy).

- Rèn kĩ năng tính diện tích hình tam giác.

- Hình thành và phát triển năng lực: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Giáo dục ý thức học tập tốt và phát huy khả năng sáng tạo của học sinh.

II. Đồ dùng dạy – học: 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Powerpoint

III. Các hoạt động dạy học:

1. Mở đầu:

	- Yêu cầu HS nhắc lại cách tính diện tích hình tam giác.

- Viết công thức tính diện tích hình tam giác.

- Nêu cách tính cạnh đáy của hình tam giác khi biết diện tích và chiều cao. Viết công thức tổng quát

- Nêu cách tính chiều cao của hình tam giác khi biết diện tích và độ dài cạnh đáy. Viết công thức tổng quát.

- GV chốt kiến thức.
	- HS tiếp nối nhau nêu: Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi nhân với 2.

- 1 HS lên bảng viết công thức, cả lớp viết vào giấy nháp. S = 
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- Độ dài cạnh đáy bằng diện tích nhân với 2 rồi chia chiều cao.

Công thức : a = S x 2 : h

- Chiều cao bằng diện tích nhân với 2 chia cho độ dài cạnh đáy.

Công thức : h = S x 2 : a




2. Luyện tập:

Bài 1:

Tính diện tích hình tam giác biết:

a. Độ dài đáy là 3m, chiều cao là 18dm

b. Độ dài đáy là 3,6m, chiều cao là 2,5 m

	- Khi tính diện tích hình tam giác em cần lưu ý điều gì?

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV chốt lời giải đúng.

=> Củng cố cách tính diện tích hình tam giác.
	- Độ dài đáy và chiều cao phải cùng đơn vị đo.

- HS làm bài, chữa bài.


Bài 2: Một mảnh đất hình tam giác có đáy bằng 32m, chiều cao bằng 
[image: image50.wmf]4

3

 cạnh đáy. Tính diện tích mảnh đất.

	- Yêu cầu HS đọc đề bài, tóm tắt bài toán.

- Yêu cầu HS nêu cách giải.

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV chấm, chữa bài.

=> Củng cố cách tính diện tích hình tam giác.
	- HS đọc đề bài, phân tích đề.

- HS làm bài, chữa bài.

+ Tìm chiều cao hình tam giác.

+ Tính diện tích mảnh đất.

- HS làm bài vào vở. 1HS làm bài trên bảng phụ để chữa bài.




Bài 3: Cho tam giác ABC có diện tích 559 cm2, cạnh đáy AC = 43cm. 

a. Tính chiều cao AH của tam giác đó.

b. Nếu tăng cạnh đáy thêm 8cm thì diện tích tăng thêm bao nhiêu ?

	- Gọi HS đọc đề.

a. Nêu cách tính chiều cao của tam giác khi biết diện tích và độ dài đáy.

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét bài làm của HS.

b. GV vẽ hình để HS dễ quan sát.

- Phần diện tích tăng thêm là diện tích của hình nào ?

- Muốn tích diện tích hình tam giác ACD phải biết gì ?

- Em có nhận xét gì về chiều cao của tam giác ACD ?

- Cạnh đáy của tam giác ACD là bao nhiêu ?

- Yêu cầu làm bài.

- GV chữa bài.

=> Củng cố cách tính chiều cao của tam giác khi biết diện tích và độ dài đáy; cách tích diện tích tam giác.

Bài 4: (làm thêm nếu còn thời gian) Một hình tam giác có chiều cao hơn độ dài đáy 9cm, tổng chiều cao và độ dài cạnh đáy là 25cm. Tính diện tích hình tam giác đó?

- GV hướng dẫn HS phân tích yêu cầu của đề bài và hướng dẫn cách làm

+ Muốn tính được diện tích hình tam giác ta cần phải biết những gì?

+ Dựa vào dạng toán nào để tìm được chiều cao và cạnh đáy của hình tam giác đó?

+ Nêu cách tính diện tích hình tam giác?

GV chữa bài, nhận xét 

=>Củng cố cách tính diện tích hình tam giác (khi đi tìm chiều cao, cạnh đáy dựa vào dạng toán Tổng – Hiệu)
	- 1 HS đọc.

- Chiều cao bằng diện tích nhân 2 rồi chia cho độ dài đáy.

- HS làm bài, chữa bài. 

                   A


B               H               C      D

- Hình tam giác ACD.

- Chiều cao của tam giác ACD

- Khi kéo dài cạnh đáy AC thì chiều cao tam giác không thay đổi. Vậy chiều cao của tam giác ABC chính là chiều cao của tam giác ACD (chiều cao ngoài).

- 8cm

- HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm.

HS  đọc yêu cầu. 

- HS phân tích yêu cầu của bài

+ Ta cần tính chiều cao và cạnh đáy của hình tam giác

+ Dựa vào dạng toán Tổng – Hiệu

HS nêu

HS làm bài ra vở

HS đối chiếu kết quả bài làm với bạn bên cạnh


3. Vận dụng:

- Nhắc lại cách tính diện tích hình tam giác.

- Giáo viên nhận xét tiết học.

______________________________________

Tiết 4: Tiếng việt (tăng)

LUYỆN TẬP: CÂU ĐƠN VÀ CÂU GHÉP

I. Yêu cầu cần đạt:
- Xác định được câu đơn, câu ghép trong đoạn văn. Biết đặt câu ghép; xác định được các vế câu trong câu ghép.
- Phát triển NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: thông qua việc giải các bài tập.
- NL giao tiếp và hợp tác thông qua HĐ nhóm. 
- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ thông qua hoạt động học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Powerpoint

III. Các hoạt động dạy – học:

1. Mở đầu:

	- Câu đơn là gì?

- Thế nào là câu ghép?

- GV chốt, nhận xét 

2. Luyện tập:

Bài 1: Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây và xác định các vế trong mỗi câu ghép:

(1) Chúng tôi đi chăn trâu, ngày nào cũng qua suối. (2) Cỏ gần nước tươi tốt nên trâu ăn cỏ miền theo bờ suối, rồi mới lên đồi, lên núi. (3) Chiều về, đàn trâu no cỏ đằm mình dưới suối, chúng tôi tha thẩn tìm những viên đá đẹp cho mình.

- GV mời 1 HS đọc và xác định yêu cầu bài tập 1
- GV mời HS trình bày bài làm của mình .

- GV nhận xét, kết luận (có thể mở rộng yêu cầu: xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu).
Câu
Vế 1
Vế 2
2

Cỏ gần nước tươi tốt

trâu ăn cỏ miền theo bờ suối, rồi mới lên đồi, lên núi.

3
đàn trâu no cỏ đằm mình dưới suối

chúng tôi tha thẩn tìm những viên đá đẹp cho mình.

=>CC cách xác định câu ghép và các vế trong câu ghép.

Bài 2: Cho đoạn văn sau:
Mặt trời lên, cả cánh đồng lấp lóa nắng. Trời càng nắng, lúa càng sẫm lại, trĩu bông. Lúc này, cánh đồng đẹp như một tấm thảm. Mỗi khi có gió, những bông lúa ngả đầu vào nhau, sóng lúa nhấp nhô.

a) Xác định chủ ngữ, vị ngữ của từng câu.

b) Chỉ ra các câu ghép trong đoạn văn.

- GV yêu cầu HS đọc đoạn văn, cùng nhau thảo luận nhóm đôi để thực hiện các yêu cầu trên.

- GV gọi đại diện nhóm trình bày bài làm của mình.

- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng
	HS trả lời:  

Câu đơn là câu do một cụm chủ ngữ - vị ngữ tạo thành

- Câu ghép là câu do hai hoặc nhiều cụm chủ ngữ - vị ngữ ghép lại với nhau tạo thành.

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập; cả lớp đọc thầm theo. 
- HS làm việc cá nhân thực hiện yêu cầu của bài tập.
- Đại diện một số bạn báo cáo kết quả trước lớp. Các bạn khác nêu ý kiến. 
HS đọc đoạn văn và yêu cầu của bài

HS thảo luận nhóm đôi

Đại diện nhóm báo cáo

Nhóm khác nhận xét, bổ sung


Mặt trời/ lên, cả cánh đồng/ lấp lóa nắng.

CN         VN          CN                  VN

Trời/ càng nắng, lúa/ càng sẫm lại, trĩu bông.

CN      VN          CN               VN

Lúc này, cánh đồng/ đẹp như một tấm thảm.

                   CN                  VN

Mỗi khi có gió, những bông lúa/ ngả đầu vào nhau, sóng lúa/ nhấp nhô.

                              CN                              VN              CN               VN

b) Các câu ghép trong đoạn văn:           

- Mặt trời lên, cả cánh đồng lấp lóa nắng.

- Trời càng nắng, lúa càng sẫm lại, trĩu bông.

- Mỗi khi có gió, những bông lúa ngả đầu vào nhau, sóng lúa nhấp nhô.

	+ Có thể tách các cụm chủ ngữ - vị ngữ trong các câu ghép trên thành các câu đơn không? Vì sao?


	+ Không thể tách các cụm chủ ngữ - vị ngữ trong các câu ghép trên thành các câu đơn.

Mỗi vế câu thể hiện một ý và có quan hệ chặt chẽ với vế khác trong câu.


=>CC cách xác định các thành phần trong câu và cách xác định câu ghép.
Bài 3: Đặt 1 – 2 câu ghép nói về nội dung của mỗi tranh sau. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu vừa đặt.
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	GV y/c HS làm việc cá nhân

- GV y/c HS trình bày
	- HS thực hiện làm việc cá nhân


- Nhờ trời/ nắng nên muôn hoa/ đua nở.

         CN    VN              CN          VN

- Vào giờ ra chơi, sân trường/ nhộn nhịp, các bạn học sinh/ nô đùa.

                                CN                VN                  CN                VN

	3. Vận dụng:

- Bài học hôm nay giúp các em biết được điều gì?
- Điều đó giúp em việc gì?
- Học sinh về nhà tìm thêm những câu ghép để chia sẻ trước lớp vào tiết sau.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau
	- HS trả lời.


TUẦN 20
Tiết 1: Toán (tăng)

LUYỆN TẬP: DIỆN TÍCH HÌNH THANG

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Năng lực đặc thù:

- Biết tính diện tích hình thang, biết vận dụng vào giải các bài tập liên quan.

- Vận dụng vào làm thành thạo các bài tập.

2. Năng lực chung:- Năng lực tư duy và lập luận toán học. 

- Năng lực giao tiếp toán học: Biết nhận xét, trao đổi ý kiến với các bạn, tự tin trong giao tiếp

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: tham gia trò chơi, giải quyết được các yêu cầu, bài tập có liên quan đến thực tế cuộc sống.  

3. Phẩm chất: - Biết chăm chỉ học tập nghiêm túc.
- HS có tính cẩn thận trong khi làm bài.

II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Powerpoint. 

II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ vẽ hình thang. 

III. Các hoạt động dạy học:       

	A. Khởi động
Chơi trò chơi hãy chọn giá đúng:

* Nếu gọi S là diện tích, a, b là độ dài các cạnh đáy, h là chiều cao thì S được tính như thế nào?

- Thế nào là hình thang? Hình thang vuông?

Đâu là công thức tính diện tích hình thang:

A.  S = a x h : 2

B.  S = a + b x h : 2

C.  S = (a + b)  x h : 2

D. S = m x n : 2
- GV nêu mục tiêu của tiết học.

B. Luyện tập

Bài 1. 

a. Tính diện tích hình thang có đáy lớn 10cm, đáy bé 8cm, chiều cao 6cm.
b. Nếu cho biết diện tích và tổng độ dài hai đáy, em hãy tìm cách tính chiều cao?

c. Nếu cho biết diện tích và chiều cao, em hãy tìm cách tính một trong hai đáy?

- GV nhận xét củng cố lại công thức tính diện tích hình thang và triển khai công thức tìm thành phần theo yêu cầu.
Bài 2. Một tờ bìa hình thang có đáy lớn 2,8dm, đáy bé 1,6dm, chiều cao 0,8dm. 
a) Tính diện tích của tấm bìa đó?

b) Người ta cắt ra 1/4 diện tích. Tính diện tích tấm bìa còn lại?

- GV nhận xét chốt bài giải đúng.
Bài 3. Một thửa ruộng hình thang vuông có cạnh bên vuông góc với hai đáy dài 30,5m; đáy lớn 120,4m; đáy bé 79,6m.
 a. Tính diện tích thửa ruộng bằng dam2
 b. Trung bình 100dam2 thu được 65,2kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng thu được bao nhiêu kg thóc?

C. Vận dụng

- GV tổ chức cho HS nêu tên một số đồ vật, sự vật xung quanh có dạng hình thang rồi ước lượng số đo, nêu cách tính diện tích đồ vật, sự vật đó.
	- HS tham gia chơi trò chơi củng cố lại các kiến thức về hình thang.
- HS đọc đề bài, kiểm tra số liệu, đơn vị đo, giải BT vào vở.

Bài giải

Diện tích hình thang đó là:

(10+8) x 6: 2= 54 (cm2)

Đáp số : 54 cm2
- HS thảo luận nhóm và chia sẻ: Lấy diện tích nhân 2 chia tổng độ dài hai đáy.

- HS thảo luận nhóm và chia sẻ: Lấy diện tích nhân 2 chia chiều cao được tổng đồ dài hai đáy rồi tính tiếp một trong hai đáy.

- HS lắng nghe ghi nhớ công thức.

- HS đọc đề bài, kiểm tra số liệu, đơn vị đo, giải BT vào vở.

Bài giải

a. Diện tích tấm bìa đó là:

(2,8+1,6) x 0,8: 2= 1,76 (dm2)

b. Diện tích tấm bìa còn lại là: 

1,76 : 4 = 0,44 (dm2)

Đáp số : a. 1,76  dm2
                               b. 0,44  dm2
- HS đọc đề bài, kiểm tra số liệu, đơn vị đo, phân tích dữ liệu bài toán đã cho và giải BT vào vở.

Bài giải

a. Diện tích thửa ruộng đó là:

(120,4+79,6) x 30,5: 2 = 3050 (m2)

                    = 30,5 (dam2)

b. Trên cả thửa ruộng thu được số kg thóc là: 

65,2 : 100 x 30,5 = 19,886 (kg)

Đáp số : a. 30,5  dam2
                               b. 19,886 kg


Tiết 2: Tiếng Việt (tăng)

LUYỆN TẬP TẢ CẢNH 

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Năng lực đặc thù:

- Nêu được những nhận xét về cách miêu tả cảnh vật trong bài văn tả cảnh.

- Sắp xếp được các đoạn văn trong bài văn tả cảnh theo đúng cấu tạo.

- Viết lại dàn ý cho một bài văn.

2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ

- Giáo dục HS phẩm chất chăm chỉ, Trách nhiệm: có tinh thần tự giác học tập

- HS yêu quê hương đất nước : cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên, có tác dụng giáo dục BVMT 

II. Đồ dùng dạy học.

- GV:

+ Tranh phong cảnh.

           + Bảng phụ ghi dàn ý bài 2 và phiếu bài tập.

- HS: SGK, những ghi chép kết quả quan sát ,vở TLV

III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
	A. Khởi động

- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" với các câu hỏi sau:

+ Bài văn tả cảnh gồm có mấy phần ?

+ Nội dung từng phần ?

+ Nêu cấu tạo của bài văn tả cảnh.
- GV nhận xét

- Giới thiệu bài: Nêu mục đích y/c của bài

B. Thực hành.

 Bài 1: Bài văn dưới đây đã bị đảo trật tự các đoạn, em hãy sắp xếp lại bằng cách đánh số vào chỗ chấm trước các đoạn theo thứ tự đúng và cho biết cảnh vật trong bài được miêu tả theo trình tự nào. Hãy đặt đầu đề cho bài văn.

- GV yêu cầu HS đọc nhiều lần các đoạn văn, có thể nêu nội dung chính mỗi đoạn.  

- Vì sao em sắp xếp như vậy?

- Dựa vào đâu e biết bài văn miêu tả theo trình tự đó? 
- GV tổ chức cho HS chia sẻ, bày tỏ ý kiến đặt đầu đề cho bài văn.

- GV nhận xét, chốt lại.

Bài 2: Đọc bài văn sau rồi ghi lại dàn ý của bài

Mùa ve

       Đàn chim én mải mê ca tụng mùa xuân bỗng một ngày đột nhiên biến mất. Mùa hạ đến rồi!

       Tôi nhận ra mùa hạ bằng cái nóng oi nồng khó chịu. Cái nắng như vàng hơn, nhiều hơn và kéo dài hơn. Trên những tán cây, lũ ve sầu đang đua nhau kêu ra rả. Không gian tràn ngập tiếng thét gào đến khản cổ mỗi trưa của lũ ve chỉ việc hét hò mỗi mùa hè sau nhiều tháng trời chui vào ngủ yên trong lòng đất. Và trong kia, nơi sân trường im ắng bỗng rộ lên một màu hoa đỏ chói chang. Màu hoa như trùm lên cả thân phượng già xù xì, mốc meo suốt bao mùa qua đứng yên làm chiếc ô che cho hàng trăm học sinh nói cười rộn rã mỗi lúc ra chơi và dang những cánh tay múa may trong những chiều lộng gió. Cả mặt sân cũng được phủ lên sắc màu rực rỡ đó.

        Ngồi bên cửa sổ nhìn ra đường, tôi bỗng bắt gặp cái màu hoa phượng đang rực lên như lửa, lòng chợt nao nao nhớ về bè bạn. Chợt hiện về trong tôi kí ức một mùa ve....

                    Theo Nguyễn Thế Thọ

- Cho HS đọc yêu cầu và hướng dẫn, gợi mở.

+ Mỗi đoạn trong bài tương ứng với phần nào của bài văn tả cảnh?

+ Nội dung mỗi đoạn là gì? Đoạn đó miêu tả những gì? 

- Tổ chức cho HS lập dàn ý cho bài văn theo nhóm rồi chia sẻ trước lớp.

- Bình chọn dàn ý hay.

C. Vận dụng:

- Yêu cầu học sinh về nhà tiếp tục hoàn thành dàn ý, viết vào vở, chuẩn bị cho tiết sau.

- Về nhà vẽ một bức tranh phong cảnh theo trí tưởng tượng của em.

	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở
……………………………………………

1   Tiết trời mùa xuân thật là đặc biệt. Bảo là nóng ư? Không. Bảo là rét ư? Không. Thời tiết lúc này lạ lắm: rét vẫn còn vương trên ngọn xoan đào, nhưng đất ngoài vườn khô ráo, sạch bong, mịn màng như thể đất rừng Đà Lạt sau một đêm sương, và qua những kẽ lá chòm cây, có những bông hoa nắng rung rinh trong bể nước.

3    Thế rồi bỗng một ngày, trời tự nhiên đổi gió lúc nào không hay. Nửa đêm về sáng, trời bắt đầu lành lạnh. Hàng cây bên đường vươn những cái thân gầy lên trên trời và mỗi khi có gió thổi thì từng chiếc lá vàng lại rụng xuống, xoay nhiều vòng, rồi đậu xuống vai các pho tượng trong công viên…

2  Ngày tháng trôi đi, mùa hạ ồn ào xuất hiện. Hoa gạo bắt đầu nở đỏ chói ở ven hồ Hoàn Kiếm, rơi xuống nước xanh, rụng xuống cỏ xanh, ve sầu lột cánh đã kêu rền rền vào buổi trưa… Trời nóng như nung như nấu.

4 Và mùa đông đến. Trời bắt đầu rét, gió bấc bắt đầu thổi se sắt, mưa dầm dề… Ngoài đường, mọi người hối hả bước mau dưới trời mưa để về nhà. Thỉnh thoảng lại có một ngọn gió hơi buôn buốt thổi vù vù từ xa lại làm cho những cành cây thưa lá đập vào nhau reo lên khe khẽ…

                      Theo Vũ Bàng

- Bài văn miêu tả theo trình tự thời gian.

- Dựa vào nội dung mỗi đoạn: tả theo mùa.

- Đầu đề cho bài văn: Bốn mùa; Khúc ca bốn mùa; Cảnh sắc bốn mùa....

Dàn ý

Mở bài: Giới thiệu mùa ve – mùa hè bằng một sự việc: chim én biến mất.

Thân bài: Miêu tả những nét đặc trưng của mùa hè

+ cái nóng, sắc nắng mùa hè.

+ Tiếng ve.

+ Cây phượng, màu hoa phượng.

Kết bài: Bộc lộ cảm xúc về mùa ve-mùa hè.
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